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Lời cảm ơn và miễn trừ trách nhiệm
Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam 
do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ (Dự án SwissTrade)” do Bộ Công Thương là Cơ quan 
chủ quản với hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC). Mục tiêu 
của Dự án nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao thành tích xuất khẩu và năng lực cạnh 
tranh quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách bền vững thông qua 
việc cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho phát triển xuất nhập khẩu, tăng 
cường cơ chế đối thoại công – tư và phát triển hệ sinh thái năng động hỗ trợ xúc 
tiến xuất khẩu.

Tài liệu này được xây dựng dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương Việt Nam (MoIT) 
do Vụ Kế hoạch – Tài chính và Cục Xuất nhập khẩu chủ trì và Trung tâm Thương 
mại Quốc tế (ITC) hỗ trợ kỹ thuật. Mục đích của tài liệu là định hướng phát triển 
thương mại của Việt Nam trong tương lai. Những phát hiện trong tài liệu dựa trên 
nghiên cứu sâu rộng và là kết quả của nhiều cuộc tham vấn với các bên liên quan 
cấp quốc gia, cấp ngành. Báo cáo này tóm tắt kết quả hoạt động thương mại và 
năng lực cạnh tranh của Việt Nam, bao gồm Kế hoạch hành động chi tiết để định 
hướng cho sự phát triển mạnh mẽ và nâng cấp hơn nữa trong tương lai. Nội dung 
tài liệu này được đưa vào Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030, Kế 
hoạch hành động cấp quốc gia và cấp Bộ. Tài liệu này được xây dựng theo quy 
trình, phương pháp và hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ chương trình Chiến lược 
Phát triển Thương mại của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) 

Tài liệu này không phản ánh quan điểm chính thức của ITC, Tổng cục Kinh tế 
Liên bang Thụy Sĩ (SECO) hoặc Bộ Công Thương (MoIT). Việc đề cập đến doanh 
nghiệp, sản phẩm và thương hiệu sản phẩm trong tài liệu không có nghĩa là chúng 
tôi chứng thực cho các tổ chức và doanh nghiệp này. ITC không phải là đơn vị 
chỉnh sửa báo cáo này lần cuối.

Lời cảm ơn

ITC ghi nhận và cảm ơn sâu sắc về hỗ trợ tài chính do SECO tài trợ, cũng như sự 
cống hiến của các thành viên trong nhóm nòng cốt, các chuyên gia trong nước 
và quốc tế đã tham gia vào quá trình xây dựng tài liệu này, và sự hỗ trợ chung do 
Ban Quản Lý Dự án Chính sách thương mại và Xúc tiến xuất khẩu của Thụy Sĩ 
của Bộ Công Thương.

Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) là cơ quan chung của Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) và Liên Hợp Quốc (UN). Một trong cnhững nhiệm vụ của ITC 
là thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các cơ hội thương mại gia tăng, bộ 
phận Nghiên cứu và Chiến lược Xuất khẩu (RSE) đưa ra một bộ giải pháp chiến 
lược liên quan đến thương mại để tối đa hóa lợi ích phát triển từ thương mại. Các 
chiến lược và lộ trình phát triển thương mại do ITC hỗ trợ phù hợp với các mục 
tiêu thương mại của một quốc gia hoặc khu vực và được định hướng để đạt được 
các mục tiêu kinh tế cụ thể, mục tiêu phát triển hoặc mục tiêu cạnh tranh, theo 
các ưu tiên của quốc gia.
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Tóm tắt chiến lược

Việt Nam là quốc gia có khí hậu ôn hòa cùng thổ nhưỡng tuyệt vời, tạo điều kiện cho 
sản xuất nông nghiệp phát triển quanh năm. Thâm canh nông nghiệp có tiềm năng lớn, 
đặc biệt là sản xuất trái cây nhiệt đới, rau củ và nhiều loại nông sản khác. VIệt Nam có 
vị trí chiến lược đối với các thị trường tiêu thụ lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn 
Quốc, cũng như các thị trường mới nổi quan tâm tới sản phẩm Việt Nam như Úc và 
New Zeland. Trên thực tế, Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn với gạo và cà phê, 
vì vậy Việt Nam đã xây dựng các chiến lược xuất khẩu nông sản. Hơn nữa, Việt Nam 
là quốc gia duy nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã đạt được hiệp định 
thương mại tự do với Liên minh Châu Âu, mang lại lợi thế cạnh tranh rõ ràng trong khu 
vực. Việt Nam đã ký kết FTA với một số thị trường quan trọng như Nhật Bản.

Mặc dù vậy, giống như các quốc gia tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu và xây 
dựng nền kinh tế của mình, Việt Nam cần vượt qua một số thách thức và trở ngại như:

 � Sản lượng xuất khẩu tương đối thấp, đặc biệt ảnh hưởng đến hiệu quả chi phí.
 � Chất lượng các sản phẩm xuất khẩu chưa đồng đều, ảnh hưởng hình ảnh của Việt 

Nam như một nhà cung cấp đáng tin cậy và gây bất lợi cho mối quan hệ với khách 
hàng.

 � Các thị trường mới, thị trường mới nổi và các cơ hội thường khó xác định.
 � Các quy định từ quốc gia nhập khẩu, ví dụ đóng gói, an ninh lương thực và kiểm dịch 

động thực vật, cùng với vận chuyển, thời hạn sử dụng, hư hỏng có thể khó đáp ứng 
và hài hòa.

 � Chuỗi cung ứng đứt gãy, có thể gây ra chậm trễ và bất lợi cho chất lượng sản phẩm.
 � Thương hiêu, chứng nhận và nhãn mác cần tiếp tục phát triển. 
 � Cần có các biện pháp giảm thiểu và quản lý để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đề án khuyến khích xuất khẩu trong lĩnh vực kinh 
doanh nông nghiệp, với mục tiêu tận dụng tối đa hội nhập kinh tế quốc tế (ví dụ các 
hiệp định thương mại tự do) vào năm 2030. Đề án tập trung giải quyết các rào cản kĩ 
thuật nhằm tích cực đáp ứng các tiêu chuẩn về kiểm dịch, an toàn thực phẩm, truy xuất 
nguồn gốc và tính bền vững, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Các 
cơ quan, đơn vị tham gia chính là Bộ Công Thương (MOIT), Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn (MARD), Cục Xúc tiến Thương mại (VIeTrade) và nhiều hợp tác xã, hiệp 
hội liên quan. Đề án đã cung cấp cơ sở tuyệt vời tạo nên các kế hoạch công/tư mạnh 
mẽ thúc đẩy và hỗ trợ xuất khẩu trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp. Cục Xúc tiến 
Thương mại - Bộ Công thương cũng thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại giữa 
Việt Nam và các thị trường mới nổi như Úc và New Zealand bao gồm tổ chức diễn đàn 
thương mại nông nghiệp, đưa các đoàn đại biểu nông nghiệp đến Việt Nam và tổ chức 
tọa đàm về các quy định xuất khẩu tới các thị trường này.

Chiến lược Quốc gia về Xuất khẩu trong ngành kinh doanh nông nghiệp nhằm định 
hướng phát triển thương mại của Việt Nam, định hướng và giải quyết các hạn chế cũng 
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như năm bắt các cơ hội thương mại nhằm mở rộng xuất khẩu một cách thiết 
thực. Mục tiêu chung là cải thiện hiệu quả thương mại và lợi thế cạnh tranh 
quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, thông qua khung chính sách tăng cường sản xuất và thương mại 
xoay quanh tính bền vững.

Hình 1: Khuôn khổ chiến lược lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp

Tăng cường xuất khẩu nông sản đồng 
thời duy trì phương pháp sản xuất bền 
vững và đảm bảo an ninh lương thực

Đảm bảo lãnh đạo các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ có 
đủ năng lực chuyên môn và 
quản lý trong công tác xuất 
khẩu sản phẩm nông nghiệp 

bền vững

Xây dựng môi trường kinh 
doanh quốc gia thuận lợi cho 
việc phát triển nông nghiệp 

bền vững

Thúc đẩy ngành dựa trên 
tăng cường xuất khẩu

 Nâng cao/Tăng cường 
kiến thức và năng lực

Trao đổi thông tin, tập 
huấn,

Nguồn: Tham vấn ITC và các bên liên quan

Theo Biểu đồ 1, ba mục tiêu chiến lược được đề xuất để đạt được mục tiêu chung 
này như sau:

1 . XÚC TIẾN TĂNG CƯỜNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN ĐỒNG 
THỜI DUY TRÌ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT BỀN VỮNG VÀ 
ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC .
Kinh doanh nông nghiệp đóng vai trò ngày càng quan trọng trong xuất khẩu của 
các nước đang phát triển như Việt Nam, nơi mà các điều kiện về địa lý, nguồn 
lao động chân tay săn có tạo nên lợi thế cạnh tranh, thường là sản xuất quanh 
năm.  Vận tải hàng không và đường biển thương mại, đôi khi đường bộ cung cấp 
các phương án vận chuyển hiệu quả và khả thi về mặt kinh tế tùy theo vị trí của 
thị trường tiêu thụ. Hàng trăm sản phẩm dễ hư hỏng có thể được vận chuyển tới 
các thị trường xa xôi thông qua các nhà phân phối hoặc giới thiệu sản phẩm nhiệt 
đới và xử lý và cấp đông các sản phẩm dễ hư hỏng nhằm mở rộng thị trường 
tiềm năng.

Lối sống hiện đại khuyến khích tiêu thụ thực phẩm lành mạnh, có nguồn gốc thực 
vật và đang thúc đẩy mở rộng lĩnh vực này. Hơn nữa, kinh doanh nông nghiệp 
mang lại các cơ hội phong phú và quý giá để đa dạng hóa nền kinh tế, tạo việc 
làm cho thanh niên và trao quyền cho phụ nữ.
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2 . ĐẢM BẢO LÃNH ĐẠO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ 
NHỎ CÓ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ QUẢN LÝ ĐỂ XUẤT 
KHẨU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG . 
Các thị trường nhập khẩu có thể có yêu cầu khắt khe và rộng. Doanh nghiệp vừa 
và nhỏ không những cần tuân thủ chính sách mà còn cần đảm bảo thực hiện 
thông qua một quy trình được tham vấn và tiết kiệm chi phí. Một khuôn khổ phát 
triển bền vững, mang lại lợi ích cho cả các cơ hội ngoại thương và quản lý môi 
trường địa phương đóng vai trò quan trọng cho quá trình phát triển này.

Thực hiện và duy trì các thực hành sản xuất nông nghiệp bền vững và đào tạo 
và nâng cao năng lực quản lý là yếu tố cốt lõi để thành công hoàn thành chứng 
nhận xuất khẩu. Việc kiểm tra, thông tin, đào tạo là bắt buộc và lưu trữ hồ sơ là 
cần thiết.

3 . XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC GIA 
THUẬN LỢI CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG .

Điều này nhằm mục đích khuyến khích và hỗ trợ việc áp dụng các kế hoạch, chính 
sách và/hoặc khung pháp lý và biện pháp bền vững là cần thiết. Các biện pháp 
này có thể tuân theo thị trường nhưng chính phủ cần tăng cường các biện pháp 
bao gồm sửa đổi quy định, tổ chức hội thảo kĩ thuật cho các tổ chức có liên quan, 
tư vấn/kết quả đầu ra về mặt chuyên môn để tiến hành đánh giá tác động chính 
sách đối chiếu với cơ sở dữ liệu đầu vào định lượng.

Các nhà hoạch định chính sách vì vậy cần hiểu rõ tác động của biến đổi khí hậu 
tới nông nghiệp, các biện pháp khắc phục/giảm thiểu khả thi và sẵn sàng, và các 
giải pháp dựa vào tự nhiên (NBS) phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Hỗ trợ 
hợp tác với các tổ chức phát triển quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam như Liên 
minh Đa dạng Sinh học giúp xác định các mục tiêu và vấn đề xuyên suốt, ví dụ 
như huấn luyện về thực hành sản xuất bền vững, thúc đẩy bảo tồn và sử dụng các 
giống bản địa để phát triển cây trồng.

Thông qua tham vấn sâu rộng với các bên liên quan trong khu vực công và tư 
nhân, chúng tôi mong muốn cung cấp phân tích về những hạn chế và thách thức 
đặt ra cho Việt Nam và một kế hoạch hành động cụ thể để khắc phục. Chúng tôi 
cũng đã xem xét Đánh giá Doanh nghiệp vừa và nhỏ do ITC soạn thảo dành cho 
Việt Nam. Báo cáo này cung cấp một phân tích thống kê chi tiết về hầu hết các 
thông số được xem xét và là một nguồn tham khảo tuyệt vời cho đánh giá này.1

Kế hoạch hành động bao gồm một loạt các hoạt động sẽ được thực hiện trong 
5 năm tới và đưa ra hướng dẫn cho việc thực hiện chiến lược. Năng lực quốc gia 
trong việc sắp xếp các nỗ lực của các tổ chức khác nhau - xã hội công cộng, tư 
nhân và dân sự - với các ưu tiên xác định sẽ là công cụ đóng góp cho sự thành 
công của chiến lược.

Chiến lược tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế rộng lớn hơn và ba mục tiêu bao trùm của 
chiến lược xuất khẩu quốc gia thông qua đẩy mạnh môi trường kinh doanh cho 
các nhà sản xuất và xuất khẩu trong các chiến lược liên ngành sau:

1.– ITC 2022. Trung tâm Thương mại Quốc tế. SMECS Việt Nam.



4 | CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU QUỐC GIA VIỆT NAM

 � Nâng cao kỹ năng: Xác định lĩnh vực thiếu kỹ năng và giải pháp tốt nhất để cải 
thiện, ví dụ, kiến thức kỹ thuật (thực hành sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, 
kiểm soát sâu bệnh, quản lý sau thu hoạch). Áp dụng và thực hiện các thực 
hành sản xuất bền vững, và các giải pháp khác. Để đạt được điều này, chúng 
ta cần tìm hiểu thêm về những vấn đề đang tồn tại.

 � Tạo thuận lợi thương mại và logistics: Phân loại, chế biến, đóng gói, lưu trữ, 
phương thức vận chuyển (đường hàng không, đường biển, đường bộ), yêu cầu 
kỹ thuật/chất lượng, hiệp định song phương với thị trường nhập khẩu.

 � Đổi mới: Ngoài các sản phẩm hiện có cần thúc đẩy việc sử dụng tích cực đổi 
mới để đạt được giá trị gia tăng và đa dạng hóa các hoạt động trong giỏ hàng 
hóa xuất khẩu. Ví dụ trái cây chế biến hoặc đông lạnh thay vì trái cây tươi; hộp 
sản phẩm hỗn hợp của nhiều sản phẩm đơn lẻ; bao bì đặc biệt theo thị trường 
hoặc theo mùa/dịp cụ thể. Sản xuất bền vững, thân thiện với môi trường có thể 
được sử dụng như một lợi thế thị trường, hoặc để tiếp cận các thị trường khó 
tính. Ngoài ra, thúc đẩy bảo quản và sử dụng các sản phẩm giống địa phương 
và tìm hiểu tiềm năng và giá trị của chỉ dẫn địa lý cho trái cây ngoại lai (ví dụ: 
quả nhãn, mít, thanh long) hoặc một số loại hoa và thực vật, đặc biệt là hoa 
lan, loài hoa phong phú ở Việt Nam. Khung yêu cầu đã đặt trong bối cảnh ở 
Việt Nam và có kinh nghiệm với các sản phẩm nông nghiệp như chè, cà phê, 
quế và cam.2 

 � Tiếp cận tài chính: thành lập ngân hàng xuất nhập khẩu và đề án bảo hiểm tín 
dụng xuất khẩu để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với chi phí tài chính 
thấp hơn và khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu nhiều hơn. Điều này cũng 
rất quan trọng khi có liên quan đến khuyến mãi.

Quy mô thị trường

Tổng quan về thương mại toàn cầu đối với các sản phẩm "kinh doanh nông 
nghiệp" đã được phát triển, với tầm nhìn xác định các thị trường quan trọng có 
tiềm năng chưa được khai thác để mở rộng cơ hội xuất khẩu hoặc phát triển các 
thị trường mới. Một phân tích chung cho thấy trái cây, rau quả và cây cảnh từ Việt 
Nam xuất hiện nhiều hơn tại các thị trường châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và 
Hàn Quốc trong thập kỷ qua. Khả năng tiếp cận các thị trường xa như Úc và New 
Zealand, và thậm chí các điểm đến xa hơn như Hoa Kỳ cũng khả thi.. 

Phát triển các mối liên kết mạnh mẽ, phối hợp giữa khu vực công và tư nhân góp 
phần nâng cao nỗ lực phối hợp để mở rộng tiếp cận thị trường. Ví dụ, Văn phòng 
Xúc tiến Thương mại Việt Nam (Vietrade) có văn phòng thương mại ở nhiều quốc 
gia với thị trường hiện tại và thị trường tiềm năng và có thể báo cáo về nhu cầu 
tại các quốc gia đó. Viettrade cũng có thể giúp quảng bá các sản phẩm hiện tại 
và sản phẩm mới từ Việt Nam. Đây là cơ hội rất quý giá cho các nhà sản xuất khi 
được thông báo về nhu cầu và khi thông báo cho Vietrade về nguồn cung. Đây 
cũng là thông tin cần thiết để kết nối cung cấp sản phẩm trong các mùa tiêu thụ 
cao, với các cửa sổ thị trường và các thị trường ngách cụ thể.

2.– UNESCAP, Chỉ dẫn địa lý và Phát triển nông thôn bền vững ở Việt Nam.  https://www.unescap.org/sites/default/files/
Geographical%20Indications%20and%20Sustainable%20Rural%20Development%20in%20Vietnam.pdf
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Tổng quan về Ngành

Các lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp toàn cầu

3.– Thống kê thương mại ITC www.trademap.org
4.– Thống kê thương mại ITC www.trademap.org

"Công nghệ nông nghiệp" hoặc "kinh doanh nông 
nghiệp" bao gồm một ngành sản xuất lớn tập trung vào 
các hệ thống nông nghiệp thâm canh nhằm sản xuất 
các loại cây trồng có giá trị gia tăng hoặc giá trị cao cho 
các thị trường đặc sản; thường nhằm mục đích được 
xuất khẩu. Như vậy, điều này thường bao gồm trái cây 
và rau quả tươi, cây cảnh, hoa cắt cành hoặc tán lá, thảo 
mộc và gia vị. Các hệ thống sản xuất thường dựa vào 
kiểm soát môi trường theo một số mức độ nhất định (ví 
dụ: nhà kính, hệ thống tưới tiêu, kế hoạch bón phân có 
kiểm soát) nhằm đạt được năng suất và chất lượng cao.

Trong vài thập kỷ qua, những loại sản phẩm này đã 
trở thành một ngành kinh doanh xuất khẩu ngày càng 
quan trọng đối với các nước đang phát triển, nơi vị trí 
địa lý, khí hậu và sự sẵn có của lao động chân tay cho 
phép sản xuất thường xuyên quanh năm và cạnh tranh. 
Hàng không thương mại và vận tải biển, đôi khi là vận tải 
đường bộ cung cấp các lựa chọn vận chuyển hiệu quả 
và khả thi về mặt kinh tế theo vị trí thị trường tiêu dùng. 
Các phương thức vận chuyển này giúp hàng trăm sản 
phẩm dễ hỏng có thể tiếp cận các thị trường xa 

Các phương thức vận chuyển này giúp hàng trăm sản 
phẩm dễ hỏng có thể tiếp cận các thị trường xa vào 
những thời điểm trong năm khi các sản phẩm đó không 
có sẵn tại địa phương, từ đó có thể thâm nhập vào các 
cửa sổ thị trường cụ thể hoặc giới thiệu các sản phẩm 
không thể trồng tại thị trường đích và do đó có thể được 
coi là sản phẩm mới trên thị trường. Chế biến và đông 
lạnh các sản phẩm dễ hỏng giúp mở rộng khả năng 
tiếp thị.

Lối sống hiện đại khuyến khích tiêu thụ thực phẩm có 
nguồn gốc thực vật và sự phổ biến ngày càng gia tăng 
của cây cảnh đang thúc đẩy sự mở rộng trong lĩnh vực 

này. Vì vậy, các doanh nghiệp nông nghiệp cung cấp 
các cơ hội to lớn và phong phú để đa dạng hóa kinh tế, 
tạo việc làm cho thanh niên và trao quyền cho phụ nữ 
ở các nước đang phát triển, nơi nông nghiệp nói chung 
đã là một truyền thống.

XU HƯỚNG TOÀN CẦU
Thương mại các sản phẩm làm vườn trên toàn thế giới 
chiếm khoảng 235 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

Trong đó có một số nhóm sản phẩm như:

Trái cây: Thương mại nhóm này được định giá 115 tỷ 
USD vào năm 2021 và bao gồm trái cây tươi, cũng như 
trái cây đông lạnh, sấy khô hoặc trái cây chế biến khác3. 
Các sản phẩm giao dịch chính là dâu tây và các loại quả 
mọng khác, trái cây họ cam quýt (cam, chanh, chanh, 
bưởi), chuối, dứa, nho, táo và quả hạch. Các sản phẩm 
có giá trị thương mại đang gia tăng đáng kể trong những 
năm gần đây là quả mọng (đặc biệt là quả việt quất, 
quả mâm xôi), bơ, một số loại trái cây nhiệt đới (ví dụ: 
tầm bóp Nam Mỹ, nhãn, măng cụt, ổi, thanh long, khế, 
xoài). Ngoài ra, 28 tỷ đô la các loại hạt được giao dịch 
bao gồm dừa, điều Brasil, hạt điều, hạt macadamia và 
các loại khác.

Rau: Thương mại có giá trị 82 tỷ USD vào năm 20214 
và bao gồm các sản phẩm tươi, chế biến, đông lạnh và 
khô. Các sản phẩm giao dịch chính là cà chua, hành tây, 
khoai tây và các loại đậu, lần lượt bao gồm nhiều loại và 
chủng loại sản phẩm. Một phân khúc sản phẩm đang 
gia tăng là "các loại rau đặc sản" bao gồm bí xanh baby, 
cải xoăn, rau mầm và các loại khác, ngày càng được 
tìm kiếm bởi khách hàng theo đuổi chế độ ăn uống lành 
mạnh và chế độ ăn thuần chay/ăn chay.
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Cây cảnh: Cây cảnh chiếm khoảng 28 tỷ USD thương mại 
vào năm 20215. Các sản phẩm bao gồm hoa cắt, chủ yếu 
là hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa cúc, và nhiều loại khác, 
cộng với những tán lá cắt được để trang trí trong khi cắm 
hoa và các loại cây sống như cây trồng trong chậu có hoa 
hoặc tán lá và cây cảnh. Tuy nhiên, cây trồng sống bị hạn 
chế ở nhiều thị trường, nơi cấm bất kỳ loại thực vật đang 
phát triển có rễ nào. Xu hướng đáng chú ý trong lĩnh vực 
này là đa dạng hóa (hơn 100 loại hoa và tán lá hiện đang 
được bán trên thị trường) và tăng thương mại hoặc hoa 
bó sẵn cho khách hàng (bó hoa cắt sẵn xuất khẩu từ quốc 
gia xuất xứ và sẵn sàng cho khách hàng đích sử dụng, 
thường được cung cấp với số lượng lớn tại các chuỗi siêu 
thị). Khách hàng đang tìm kiếm các loại cây và hoa lạ có 
thể sắp xếp và trang trí một cách độc đáo.

Các sản phẩm chưa được phân loại khác nhưng vẫn quan 
trọng là các loại thảo mộc ẩm thực, dược liệu và thảo dược 
thơm, và gia vị. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm các 
sản phẩm thuốc tự nhiên, nấu ăn với các loại thảo mộc và 
gia vị bất thường hoặc kỳ lạ. Nấu ăn dân tộc cũng đang 
phát triển ở nhiều nước phát triển.

Các nhà xuất khẩu chủ yếu là các nước đang phát triển có 
vị trí địa lý lý tưởng đối với thị trường nhập khẩu, khí hậu 
lý tưởng cho sản xuất và lao động chân tay sẵn có tốt. 
Tuy nhiên, các nước phát triển khác nhau cũng là những 
người tham gia chính trong lĩnh vực thương mại này. Ví dụ, 
Mexico, Brazil, Nam Phi, Trung Quốc, Thái Lan, Kenya, Tây 
Ban Nha, Morocco, Mỹ, Hà Lan là những nước xuất khẩu 
trái cây và rau quả lớn; Colombia, Ecuador, Kenya, Ethiopia, 
Thái Lan và Hà Lan là những nhà xuất khẩu hoa chính.

Các quốc gia nhập khẩu chủ yếu là các quốc gia Bắc Mỹ 
và Châu Âu, nhưng các thị trường châu Á như Nhật Bản, 
Hàn Quốc và Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Tái 
xuất cũng diễn ra, tức là, một quốc gia có thể là một trung 
tâm phân phối, từ đó tái xuất sản phẩm.

Sản xuất và xuất khẩu thành công các sản phẩm có giá 
trị gia tăng hoặc tiền mặt cao đòi hỏi nhiều hơn một vị trí 
địa lý chiến lược và khí hậu thích hợp. Khả năng sản xuất 
- lựa chọn các giống cây trồng phù hợp nhất, bí quyết kỹ 
thuật, dinh dưỡng thực vật, quản lý sâu bệnh - và hỗ trợ 
kỹ thuật là rất cần thiết. Tiếp cận đầy đủ và khả thi về mặt 
kinh tế đối với nguyên liệu đầu vào (cây trồng / hạt giống, 
hóa chất nông nghiệp, vật tư nhà kính), cộng với việc đảm 
bảo rằng các sản phẩm đến tay người tiêu dùng, kịp thời, 
trong các cửa sổ thị trường cụ thể (tiếp cận thị trường tốt) 

5.– Thống kê thương mại ITC www.trademap.org
6.– Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU
7.– Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh
8.– Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
9.– FAO, 2018. Tờ thông tin trang trại gia đình nhỏ, Việt Nam.
10.– IPSARD, 2022. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn.
11.– Thống kê thương mại ITC www.trademap.org
12.– IPSARD, 2022

cũng rất quan trọng. Công suất lắp đặt, cơ sở hạ tầng và 
khối lượng giao dịch đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến sự thành 
công của thương mại cũng như các lựa chọn vận chuyển 
và hậu cần, bao gồm chuỗi cung ứng lạnh để kéo dài thời 
hạn sử dụng của các sản phẩm dễ hư hỏng (hoặc giữ sản 
phẩm đông lạnh).

Cần xem xét các yếu tố khác như  các hiệp định thương 
mại tự do (ví dụ: EVFTA6, UKVFTA7, RCEP8) đảm bảo tiếp 
cận miễn thuế vào các thị trường trọng điểm; xác định 
cửa sổ thị trường hoặc tính thời vụ tốt nhất để giao dịch 
các sản phẩm cụ thể; xây dựng thương hiệu để phân biệt 
và làm nổi bật các sản phẩm, hoặc được xác định nguồn 
gốc xuất xứ; và, rất quan trọng, chứng nhận. Thương mại 
điện tử ngày càng trở nên quan trọng trong việc thúc đẩy 
thương mại nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, các tiêu 
chuẩn chất lượng, bao bì phù hợp và tuân thủ các yêu cầu 
về an ninh lương thực và kiểm dịch thực vật từ các nước 
nhập khẩu (SPS) cũng sẽ tác động đến sự thành công của 
thương mại quốc tế.

Kinh doanh nông nghiệp có thể đóng góp đáng kể vào sự 
phát triển bền vững ở Việt Nam; tập trung mạnh mẽ vào 
trao cho thanh niên và phụ nữ. Nông nghiệp là một hoạt 
động cơ bản ở nhiều nước đang phát triển và thường là 
một hoạt động tự cung tự cấp. Tại Việt Nam, gần 40% 
tổng diện tích đất dành cho nông nghiệp; Sản xuất được 
thực hiện bởi một số lượng lớn các hộ sản xuất nhỏ (diện 
tích trung bình là 0,4 ha) phân bố trong cả nước, tuy nhiên 
ngành này chỉ tạo ra 18% GDP9. Lúa gạo là cây trồng chính, 
tiếp theo là cà phê nhưng sản lượng trái cây và rau quả 
cũng như cây công nghiệp đang có xu hướng tăng10. Tìm 
hiểu các cơ hội để phát triển các lựa chọn các phương 
án sản xuất phù hợp hơn về mặt kĩ thuật được gắn liền 
với thực tiễn sản xuất bền vững có thể tạo cơ hội đem lại 
thu nhập và cải thiện sinh kế của phụ nữ và thanh niên ở 
Việt Nam.

Kinh doanh nông nghiệp có thể hướng tới xuất khẩu (đặc 
biệt là sang Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước 
châu Á khác) nhưng tiêu dùng địa phương cũng nên được 
cân nhắc. Dữ liệu của ITC cho thấy Việt Nam đã nhập 
khẩu khoảng 537 triệu USD trái cây, rau quả và cây cảnh 
trong năm 2021, chủ yếu từ Trung Quốc, Campuchia và 
Myanmar11. Nhu cầu về trái cây, rau, thảo mộc và hoa tươi 
ở Việt Nam đang tăng lên, và có tiềm năng, mặc dù có một 
số thách thức, cho ngay cả nông dân sản xuất nhỏ để sản 
xuất có lãi; Thúc đẩy sản xuất trong nước không can thiệp 
vào tiềm năng xuất khẩu là một lựa chọn tốt12. 
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BỐI CẢNH ĐỊA PHƯƠNG
Việt Nam có truyền thống mạnh mẽ trong sản xuất nông 
nghiệp và có sự quan tâm mạnh mẽ đến các hệ thống 
sản xuất hiệu quả hơn, phát triển kỹ thuật hơn. Nông 
nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng đối với Việt Nam 
và các nhà sản xuất đang tìm cách tăng khả năng cạnh 
tranh, bao gồm cả việc triển khai thương mại điện tử. 
Trong thập kỷ qua, xuất khẩu rau quả đã tăng trung bình 
ấn tượng 21,7% mỗi năm, đặc biệt là xuất khẩu sang 
Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc, cũng như Hoa Kỳ. .13

Chính phủ Việt Nam ủng hộ phát triển kinh doanh nông 
nghiệp.  Chính phủ Việt Nam đã ban hành một kế hoạch 
thúc đẩy nông, lâm nghiệp và thủy sản, với mục tiêu 
tăng xuất khẩu. Đề án xem xét đáp ứng các quy định 
của thị trường nhập khẩu, đơn giản hóa thủ tục xuất 
khẩu nói chung và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị trong 
ngành (bao gồm cả thông qua ngân sách nhà nước), 
để khuyến khích đầu tư và phát triển cơ hội việc làm và 
tăng trưởng. 14Bộ Công thương đang tích cực tìm kiếm 
và theo đuổi các cơ hội để phát triển, thúc đẩy và củng 
cố lĩnh vực này.

13.– IPSARD, 2022
14.– Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2022. Quyết định: Phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông-lâm-thủy sản đến năm 2030.
15.– Kết quả kiểm kê diện tích đất của cả nước năm 2019 tại Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2021.

Kinh doanh nông nghiệp ở Việt Nam có lợi thế xuất 
khẩu. Ngoài khí hậu tốt, lao động chân tay sẵn có, sự 
gần gũi và cạnh tranh, Việt Nam hiện đang được hưởng 
thương mại tự do tiếp cận các thị trường châu Á như 
Nhật Bản và là quốc gia châu Á duy nhất có FTA với 
châu Âu, một đối tác nhập khẩu chính có tiềm năng 
tăng trưởng lớn. Vị trí địa lý cho phép sản xuất các loại 
trái cây và rau quả nhiệt đới và cận nhiệt đới (kỳ lạ) hấp 
dẫn với các nhà nhập khẩu quanh năm. Xuất khẩu rau 
quả của Việt Nam tăng đều đặn trong những năm qua.

Có những thách thức phải vượt qua trước khi thiết lập 
xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu vẫn còn thấp, và chất lượng 
không đồng đều; các yêu cầu từ các nước nhập khẩu, ví 
dụ liên quan đến bao bì, vận chuyển, thời hạn sử dụng, 
hư hỏng, an ninh lương thực và kiểm dịch động thực vật 
thường khó đáp ứng; cần phát triển xây dựng thương 
hiệu và chứng nhận hơn nữa. Ngoài ra, cần xây dựng và 
áp dụng các biện pháp giảm thiểu và quản lý để đối mặt 
với các vấn đề phát sinh từ biến đổi khí hậu.

Những điểm chính:

• Kinh doanh nông nghiệp là một ngành đầy hứa hẹn 
để phát triển xuất khẩu. Có những lợi thế rõ ràng bao 
gồm khí hậu, lao động sẵn có và vị trí địa lý, cộng với 
các doanh nghiệp quan tâm/tham gia và các hiệp 
định thương mại tự do.

• Chính phủ Việt Nam rất ủng hộ sự phát triển trong 
lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp.

• Sản xuất cho tiêu dùng trong nước không loại trừ 
xuất khẩu tiềm năng cũng là một lựa chọn đáng cân 
nhắc.

• Cần đề xuất cách giải quyết các thách thức khác 
nhau đã được xác đinh của xuất khẩu

Tổng quan về sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

Việt Nam có khoảng 28 triệu ha đất nông nghiệp, chiếm 
84,5% tổng lãnh thổ. Nông nghiệp là một ngành kinh tế 
quan trọng của đất nước và bao gồm ba phân ngành 
chính: nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi), lâm nghiệp 
và thủy sản. 15Tổng sản phẩm trong  nước (GDP) nông, 
lâm, thủy sản (AFF) năm 2021 đạt 1,4 triệu tỷ đồng, 
chiếm 12,36% GDP cả nước. Khu vực Đông Nam Á tăng 
trưởng 2,9%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng giá trị 
gia tăng của toàn nền kinh tế, trong đó, GDP khu vực 
nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) đạt 763,98 nghìn tỷ 
đồng, chiếm 73,6%; lâm nghiệp đạt 46,01 nghìn tỷ đồng, 

chiếm 4,4%; thủy sản đạt 228,12 nghìn tỷ đồng, chiếm 
22% tổng GDP của khu vực AFF.

Thập kỷ vừa qua đã chứng kiến sự chuyển đổi từ cây 
trồng hiệu quả thấp sang cây trồng hiệu quả cao: sản 
xuất ngũ cốc giảm từ 47,5% tổng sản lượng cây trồng 
năm 2013 xuống còn 40,9% vào năm 2019; cây công 
nghiệp hàng năm giảm từ 5,1% xuống 3,6% trong cùng 
kỳ; Ngược lại, rau quả tăng từ 12,1% lên 13,0%, trái cây 
từ 11,1% lên 13,9% và cây công nghiệp lâu năm từ 17,4% 
lên 18,9%.
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Lúa vẫn là cây trồng chính và chiếm tỷ trọng diện tích 
canh tác cao nhất, với 7,24 triệu ha vào năm 2021, 
năng suất ước đạt 60,6 tạ/ha; sản lượng lúa khoảng 
43,88 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng bình quân đầu 
người của các sản phẩm nông nghiệp khác (trái cây, 
rau quả, thịt, trứng, sữa) có xu hướng tăng qua các 
năm16, báo hiệu tình hình tốt hơn về sự sẵn có và đa 

16.– Giai đoạn 2008-2020, sản lượng trái cây bình quân đầu người tăng từ 73,5 lên 85,5 kg/người/năm; sản lượng rau quả tăng từ 135,3 
lên 186,5 kg/người/năm; sản lượng thịt tăng từ 41,9 lên 56,6 kg/người/năm; sản lượng trứng tăng từ 58,5 lên 154,6 trứng/người/năm; sản 
lượng sữa tăng từ 3,1 đến 10,8 kg/người/năm
17.– Thặng dư thương mại: Năm 2015 đạt 8,17 tỷ USD; năm 2016 đạt 8,84 tỷ USD, tăng 8,2%; năm 2017 đạt 9,96 tỷ USD, tăng 12,66%; năm 
2018 đạt 8,46 tỷ USD, giảm 15,06%; năm 2019 đạt 9,27 tỷ USD, tăng 9,57%; năm 2020 đạt 10,89 tỷ USD, tăng 17,4%.

dạng lương thực của Việt Nam. Một số loại cây trồng 
có giá trị xuất khẩu lớn như cây ăn quả, cây công 
nghiệp lâu năm đang tăng trưởng thể hiện qua diện 
tích trồng trọt và sản lượng sản xuất trong Bảng 1.

Bảng 1: Diện tích và sản lượng một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm

Cây trồng Diện tích năm 2021 (1000 ha) Sản lượng năm 2021 (1000 tấn)

Cây ăn quả
Xoài 114.5 940.2

Thanh long 71.3 1388.7

Bưởi chùm 110.0 992.0

Vải 52.6 373.8

Sầu riêng 72.0 664.0

Dứa 49.5 733.1
Nhà máy công nghiệp

Cà phê 694.0 1824.0

Cao su 925.0 1257.0

Trà 121.5 1085.0

Tiêu 130.0 282.0

Hạt điều 305.0 367.2

Nguồn: MARD (2022)

Giá trị xuất khẩu của AFF năm 2021 đạt 48,6 tỷ USD, 
tăng 14,9% so với năm 2020; trong đó sản phẩm trồng 
trọt chủ lực là 21,49 tỷ USD, tăng 13,5%; lâm sản chính 
đạt 15,96 tỷ USD, tăng 20,7%; thủy sản đạt 8,89 tỷ USD, 
tăng 5,6%; chăn nuôi đạt 434 triệu USD, tăng 2,1%. Xuất 
khẩu của AFF đứng thứ 2  Đông Nam Á và thứ 15 trên 
thế giới, với nhiều mặt hàng nông sản đạt giá trị xuất 
khẩu hàng đầu toàn cầu như hạt tiêu, hạt điều và cá 
da trơn. Năng lực cạnh tranh và vị thế của nông nghiệp 
không ngừng được nâng cao, nhiều mặt hàng nông sản 
xuất khẩu đã từng bước đáp ứng được yêu cầu chất 
lượng cao, nhất là của các thị trường khó tính.

Năm 2021, Việt Nam báo cáo 10 mặt hàng có giá trị 
xuất khẩu trên 1,0 tỷ USD: cà phê, cao su, gạo, rau quả, 
hạt điều, sắn và các sản phẩm có nguồn gốc từ tôm, 
cá da trơn, gỗ và sản phẩm gỗ, thức ăn chăn nuôi và 
nguyên liệu. Sáu trong số này vượt 3 tỷ USD - gỗ và sản 
phẩm gỗ với 14,81 tỷ USD; tôm 3,85 tỷ USD; rau củ quả 
3,52 tỷ USD; hạt điều 3,66 tỷ USD; gạo 3,27 tỷ USD; cao 
su 3,31 tỷ USD. Thặng dư thương mại đạt 6,44 tỷ USD, 
giảm 40,8% so với năm 2020.17 

Xuất khẩu AFF của Việt Nam sang các thị trường châu 
Á tăng 13,4% trong năm 2021, đạt 21,11 tỷ USD; được 
báo cáo tăng 7,8% sang Mỹ, đạt 14,2 tỷ USD; 13,9% sang 
châu Âu, đạt 5,54 tỷ USD; giảm 23,6% sang châu Phi 
trị giá 969 triệu USD; tăng 8,6% sang châu Đại Dương, 
đạt 783 triệu USD. Thị phần châu Á, châu Mỹ, châu Âu, 
châu Đại Dương và châu Phi trong tổng giá trị xuất khẩu 
các sản phẩm AFF của Việt Nam năm 2021 lần lượt là 
43,3%; 29.2%; 11.4%; 2%; và 1,6%.

Năm 2021, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản là ba thị 
trường xuất khẩu lớn nhất của các sản phẩm AFF của 
Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang thị trường Mỹ chiếm 
30,88%; trong khi Trung Quốc 22,14% và Nhật Bản 
7,83%.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Trong những năm gần đây, thị trường nội địa cho các 
sản phẩm nông nghiệp đã phát triển nhanh chóng, với 
nhiều chuỗi cung ứng nông sản hiện đại. Thị trường 
bán lẻ đạt 142 tỷ USD, đóng góp khoảng 59% GDP 
cả nước. Thương mại điện tử đã ảnh hưởng đáng 
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kể đến hành vi của người tiêu dùng trong nước với 
doanh số bán hàng điện tử tăng từ 2,9% năm 2015 lên 
4,4% năm 2018 và tốc độ tăng trưởng hơn 24%/năm 
nhờ sự phát triển của Internet và điện thoại di động. 
Nhiều sản phẩm của AFF đã tham gia chuỗi cung ứng 
thương mại điện tử thông qua các nền tảng trực tuyến.

SẢN XUẤT RAU QUẢ Ở VIỆT NAM
Diện tích dành riêng cho cây ăn quả đã tăng lên trong 
những năm gần đây (Hình 2). Theo Cục Trồng trọt năm 
2020, diện tích trồng cây ăn quả là 1,11 triệu ha với sản 

lượng khoảng 11,7 triệu tấn, tăng 4,1% về diện tích và 
tăng 4,5% về sản lượng so với năm 2019.

Theo Hình 3, trong năm 2020, Đồng bằng sông Cửu 
Long (MRD) là vùng sản xuất trái cây chính lớn nhất cả 
nước, chiếm 32,1% tổng diện tích trái cây cả nước, tiếp 
theo là Trung du và miền núi phía Bắc chiếm 24,2%, 
vùng Đông Nam Bộ chiếm 11,4%; Tây Nguyên chiếm 
8,7%; Đồng bằng sông Hồng (RRD) chiếm 8,5%; khu vực 
duyên hải miền Trung chiếm 8,3% và thấp nhất là khu 
vực Bắc Trung Bộ với 6,7%.

Hình 2: Diện tích và sản lượng sản xuất trái cây tại Việt Nam, 2010-2020
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Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2020

Links, (CC BY-NC-ND 2.0) Steve Dowall, Ayeyarwady Field Trip to MSN project 076.jpg
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Hình 3: Bản đồ phân bố vùng trồng cây ăn quả theo vùng

Nguồn : IPSARD, 2020 (Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê)

Một số loại trái cây chính được sản xuất là thanh long, vải, chôm chôm, chuối, trái cây 
họ cam quýt, dứa, xoài, nhãn. Giá trị sản xuất trái cây đóng góp 23% vào tăng trưởng giá 
trị cây trồng cả nước giai đoạn 2010-2019, với một số loại trái cây có đóng góp lớn như 
thanh long 4,42%, sầu riêng 4,5%, cam 3,35%, xoài 2,09%, bưởi 1,99%, chuối 1,44%. Tỷ 
lệ các loại hoa quả được thể hiện trong Hình 4.

Hình 4: Cơ cấu diện tích một số loại trái cây chính, 2020
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Nguồn : Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
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Mùa cây ăn quả ở Việt Nam rất đa dạng cả về thời gian, 
lịch trình và địa điểm. Nhiều loại trái cây có thể được 
thu hoạch quanh năm, ví dụ: chuối, dứa, cam, nhiều loại 
khác sản xuất theo mùa, ví dụ, vải thiều được thu hoạch 
nhiều nhất ở các tỉnh phía Bắc từ tháng Sáu đến tháng 
Bảy hoặc nhãn từ tháng Bảy đến tháng Chín.

XUẤT KHẨU TRÁI CÂY, RAU QUẢ VÀ 
CÂY CẢNH CỦA VIỆT NAM

Tại Việt Nam, diện tích dành cho sản xuất rau quả đã 
tăng liên tục trong thập kỷ qua. Theo Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, diện tích trồng trọt trong cả nước 

năm 2020 đạt 975.700 ha, với tổng sản lượng 18,09 
triệu tấn.

Sản xuất rau rất đa dạng, bao gồm cả các loại rau nhiệt 
đới và ôn đới, chẳng hạn như rau lá (bắp cải, rau chân 
vịt...), bắp cải, súp lơ, khoai tây, cà rốt, rau diếp, cà chua, 
ớt chuông, bí, atisô. Có thể thấy sự quan tâm mạnh mẽ 
đối với sản xuất công nghệ cao: Kết quả điều tra tổng 
điều tra dân số nông nghiệp năm 2020 cho thấy, năm 
2020 có 38,40 nghìn ha rau sản xuất trong nhà kính/
nhà lưới, tập trung ở Lâm Đồng với 18,59 nghìn ha; Bình 
Phước 5,53 nghìn ha; Long An 2,85 nghìn ha; Bà Rịa - 
Vũng Tàu 2,01 nghìn ha (Hình 5). 

Hình 5: Diện tích và sản lượng rau quả (tấn) ở Việt Nam, 2011 - 2020
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Nguồn : GSO

Mặc dù rau được trồng ở tất cả các tỉnh, tập trung tại 
các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long và Đồng bằng 
Sông Hồng và RRD với sản lượng lần lượt là 28,56% và 
20,92%. Tiếp theo là khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên 
hải miền Trung với 17,63%. Tây Nguyên và Đông Nam 
Bộ sản xuất với sản lượng thấp hơn, chiếm 11,39% và 
6,58% diện tích sản xuất.

Tổng giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng 
đáng kể với trung bình 21,7%/năm trong giai đoạn 
2010-2020: từ 460,3 triệu USD năm 2010 lên 3,3 tỷ 
USD năm 2020 (Hình 6). Trung Quốc là thị trường tăng 
trưởng cao với tốc độ tăng trưởng bình quân 37,7% 
trong giai đoạn 2010-2020, từ 74,9 triệu USD và 16,3% 
thị phần xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 2010 
lên 1,8 tỷ USD năm 2020, nâng tỷ trọng đó lên 56,3%. 
Một sự tăng trưởng kỷ lục đã xảy ra trong giai đoạn từ 
năm 2015 đến năm 2017 khi thị phần đạt đỉnh 75,7%. 
Các thị trường khác cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng 
cao như Thái Lan với mức tăng bình quân 30,4%/năm 

(từ 11,1 triệu USD năm 2010 lên 157,2 triệu USD năm 
2020), Hàn Quốc tăng 28,7%/năm (từ 11,5 triệu USD 
năm 2010 lên 143 triệu USD năm 2020) và Mỹ tăng 
20,6%/năm (từ 8,4 triệu USD năm 2010 lên 168,8 triệu 
USD năm 2020).

Năm 2020, giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 
3,3 tỷ USD, dẫn đầu là thị trường Trung Quốc với 2,8 tỷ 
USD, tiếp theo là Mỹ với 168,8 triệu USD, Thái Lan với 
157,2 triệu USD, Hàn Quốc 143 triệu USD, Nhật Bản đạt 
127,7 triệu USD và Đài Loan đạt 94,5 triệu USD (Biểu đồ 
7). Australia và New Zealand là những thị trường mới 
nổi với ghi nhận xuất khẩu lần lượt là 75 triệu USD và 
7,5 triệu USD vào năm 2021.
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Hình 6: Giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang một số thị trường chính, 2010-2020

Nguồn : Tổng cục Hải quan, 2020

Hình 7: Điểm đến xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 2020
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Nguồn : Tổng cục Hải quan

18.– Trung tâm dữ liệu  ITC www.trademap.org

Cây cảnh

Xuất khẩu các sản phẩm cây cảnh của Việt Nam còn 
ít nhưng đã tăng đều đặn và đáng kể trong thập kỷ qua 
từ khoảng 37,5 triệu USD năm 2012 lên 94 triệu USD 
năm 2021.

Theo Hình 8, Nhật Bản tiêu thụ hơn một nửa lượng xuất 
khẩu này, chủ yếu bao gồm hoa cúc cắt, hoa lan và các 
loại hoa cắt cành khác cũng như các vật liệu nhân giống 

(giâm cành, trượt) và thực vật sống. Các thị trường nhỏ 
hơn nhưng vẫn quan trọng là Hàn Quốc, Hà Lan, Úc và 
Hoa Kỳ. Xuất khẩu sang Trung Quốc, vốn đã giảm trong 
năm năm qua, đã bắt đầu tăng trở lại18.. Danh mục "các 
quốc gia khác" bao gồm hơn 40 quốc gia và đã phát 
triển kể từ năm 2019, cho thấy xu hướng đa dạng hóa 
thị trường - và có thể là sản phẩm -.
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Bảng 2: Giá trị xuất khẩu một số loại rau quả chính của Việt Nam năm 2020 (đơn vị tính: 1000 USD)

Loại Xuất khẩu ra thế giới Xuất khẩu sang Trung Quốc % xuất khẩu sang Trung Quốc 
Tổng giá trị xuất khẩu 3,269,261 1,839,855 56.3 %

Giá trị xuất khẩu trái cây 2,820,177 1,766,777 62.6 %

Thanh long 1,139,560 1,042,003 91.4 %

Nhãn 32,235 22,415 69.5 %

Mít 162,093 149,909 92.5 %

Chôm chôm 9,608 3,716 38.7 %

Chuối 169,794 139,277 82.0 %

Dưa hấu 40,021 34,363 85.9 %

Măng cụt 2,960 2,231 75.4 %

Vải 37,924 31,149 82.1 %

Xoài 264,163 180,166 68.2 %

Khác 961,818 161,547 16.8 %

Giá trị xuất khẩu rau quả 449,085 73,078 16.3 %

Cà chua 2,164 13 0.6 %

Dưa chuột 23,399 1,787 7.6 %

Gừng 13,618 54 0.4 %

Hành tây, các loại 8,392 8 0.1 %

Khoai lang 73,373 19,208 26.2 %

Nấm, các loại 22,423 2,982 13.3 %

Ớt 96,797 40,689 42.0 %

Tỏi 18,249 3 0.0 %

Khác 188,893 8,335 4.4 %

Nguồn : Tổng cục Hải quan, 2020

Hình 8: Xuất khẩu cây cảnh từ Việt Nam trên từng thị trường giai đoạn 2012 – 2021 (số liệu tính bằng nghìn USD)
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Nguồn : Trung tâm dữ liệu ITC www.trademap.org
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Chuỗi giá trị hiện tại

Nhìn chung, chuỗi giá trị trong lĩnh vực kinh doanh 
nông nghiệp được cho là bị phân mảnh, liên quan đến 
nhiều bên, đôi khi không được phối hợp hoặc liên kết 
đầy đủ. Điều này thường dẫn đến những nỗ lực trùng 
lặp, giảm chất lượng, không giao hàng đúng thời hạn và 
khó khăn trong việc tuân thủ các yêu cầu. Nhìn chung, 
điều này dẫn tới kết quả không hiệu quả và thậm chí 
bỏ lỡ cơ hội.

Chuỗi xuất khẩu rau quả sẽ thay đổi theo thị trường 
nhập khẩu do nhiều yếu tố bao gồm sự gần gũi, tính 
thời vụ của sản phẩm, yêu cầu tiếp cận thị trường - ví 
dụ MRL (mức dư lượng tối thiểu), không có sâu bệnh 
và tình trạng thương mại tự do. Cho dù một sản phẩm 
tươi hay chế biến cũng rất quan trọng.

Ví dụ, trong trường hợp của Trung Quốc - rất phù hợp vì 
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính của rau quả - 
xuất khẩu chủ yếu được thực hiện thông qua các cửa 
khẩu ở tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn. Chuỗi giá trị rất đa 
dạng với nhiều bên liên quan, bao gồm nhà sản xuất, 
người thu hoạch hoặc người thu gom, nhà chế biến và 
giao hàng, trước khi tiếp thị thực tế diễn ra (Hình 9). 
Nói chung, trái cây và rau quả được thu gom bởi các 
thương nhân / hợp tác xã trong nước (mà cả thương 
nhân Trung Quốc) tại nông trại; Tại thời điểm này, sản 
phẩm đã được lựa chọn, phân loại, bán chế biến và 
làm lạnh trước, đông lạnh hoặc bảo quản theo cách 

khác và yêu cầu kho/cơ sở đóng gói phải sẵn sàng tại 
hoặc gần khu vực sản xuất. Sau đó, sản phẩm được 
vận chuyển đến các tỉnh biên giới để xuất khẩu sang 
Trung Quốc qua kênh chính ngạch (chiếm 10%), tuy 
nhiên các kênh xuyên biên giới không chính thức cũng 
hoạt động (chiếm 90%).

Với cây cảnh, l ĩnh vực có liên quan đến hoa cắt dễ 
hỏng, nhân giống và cây sống, chuỗi giá trị liên quan 
đến nhà nhập khẩu, chủ hàng, nhà bán buôn, nhà tiếp 
thị đại chúng (ví dụ: chuỗi siêu thị) và nhà bán lẻ. Về 
mặt thương mại, các nhà nhập khẩu xác định nguồn 
gốc hoa cắt cành, vận chuyển chúng và bán chúng cho 
các nhà bán buôn ở thị trường đích, những người lần 
lượt cung cấp chúng cho các cửa hàng hoa, chuỗi bán 
hoa, siêu thị và nhà bán lẻ. Mặc chuỗi giá trị vẫn chiếm 
một phần đáng kể trong thương mại của loại hình này, 
gần đây người trồng/xuất khẩu đang cố gắng bỏ qua 
các khâu trung gian và làm việc trực tiếp với các nhà 
tiếp thị đại chúng (ví dụ như siêu thị hoặc chuỗi bán 
hoa lớn), cung cấp các sản phẩm sẵn sàng cho người 
tiêu dùng như bó hoa, bao gồm các loại hoa khác nhau 
được gói tại nguồn gốc và có thể được thiết kế cho 
những dịp đặc biệt hoặc ngày lễ. Một số biến thể đã 
xuất hiện - ví dụ như các nhà bán buôn bán cho siêu 
thị. Điều này đặc biệt đúng đối với thị trường Mỹ nhưng 
cũng được quan sát thấy ở các nước châu Âu và Vương 
quốc Anh.

Hình 9: Chuỗi giá trị trái cây, rau quả và cây cảnh xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc
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chứng nhận, kiểm dịch, hải quan…)
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Chẩn đoán ngành

19.– SMECO, 2015.

Để đánh giá một vấn đề chính hiện đang là thách thức 
đối với ngành kinh doanh nông nghiệp, các cuộc tham 
vấn và phỏng vấn với các bên liên quan khác nhau, từ 
chính phủ và các cơ quan quốc tế đến các hiệp hội 
thương mại và các công ty riêng lẻ đã được tổ chức. 
Thông tin bổ sung được Tư vấn quốc gia thu thập từ 
nghiên cứu thứ cấp.

Chương này xoay quanh 3 trụ cột năng lực cạnh tranh 
của khung năng lực cạnh tranh 3Cs của ITC như sau: 
Cạnh tranh, Kết nối, Thay đổi.

Khả năng cạnh tranh, là khả năng được chứng minh để 
thiết kế, sản xuất và thương mại hóa một đề nghị đáp 
ứng đầy đủ, độc đáo và liên tục đáp ứng nhu cầu của 
các phân khúc thị trường mục tiêu, đồng thời kết nối 
và thu hút các nguồn lực từ hệ sinh thái kinh doanh và 
đạt được lợi nhuận bền vững trên các nguồn lực được 
sử dụng.19

Hình 9 : Mô hình cạnh tranh xuất khẩu doanh nghiệp vừa và nhỏ
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Nguồn : ITC

Mạng lưới cạnh tranh doanh nghiệp xuất khẩu vừa và 
nhỏ của ITC cung cấp một phương pháp để phân tích 
tình hình hiện tại, khả năng xuất khẩu và xác định những 
thách thức và vấn đề chính.

1. Cạnh tranh – bao gồm các mục liên quan đến khả 
năng cạnh tranh của ngành như năng suất, số 
lượng, chi phí, tính kịp thời, tính nhất quán, v.v.

2. Kết nối – khả năng kết nối thông tin, hợp tác công 
tư, hợp tác riêng tư, phối hợp thể chế, giao tiếp với 
khách hàng, xây dựng thương hiệu sản phẩm, v.v.

3. Thay đổi – năng lực của các ngành để tiếp cận đúng 
kỹ năng, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư, yêu cầu 
sở hữu trí tuệ, v.v.

Dựa trên Mạng lưới năng lực cạnh tranh của ITC SME, 
các thách thức ở ba cấp độ và ba khía cạnh về khả năng 
cạnh tranh của xuất khẩu của Việt Nam trong lĩnh vực 
kinh doanh nông nghiệp đã được phân tích.
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THÁCH THỨC ĐỂ CẠNH TRANH
"Cạnh tranh" đánh giá sản xuất hiện tại có hiệu quả và 
đáp ứng yêu cầu của thị trường hay không. Kết quả cho 
thấy khả năng cạnh tranh của các nhà xuất khẩu trong 

20.– ITC, năm 2022. Trung tâm Thương mại Quốc tế. Đánh giá SMECS, Việt Nam

lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp của Việt Nam suy yếu 
do một số yếu tố liên quan đến năng lực, hỗ trợ thể chế 
và môi trường quốc gia của doanh nghiệp. Điều này đặc 
biệt đúng trong trường hợp của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ.

Hộp 1 : Hạn chế về năng lực cạnh tranh để phát triển kinh doanh nông nghiệp: Cạnh tranh

Cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước
Năng lực doanh nghiệp
• Các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có đủ năng lực tiếp thị và quảng cáo, điều này thường dẫn đến việc tiếp cận gián 

tiếp với thị trường nước ngoài và làm cho việc xây dựng thương hiệu hoặc sự khác biệt của sản phẩm trở nên khó khăn.
• Các công ty thiếu chiến lược phát triển xuất khẩu thực tế dựa trên sự hiểu biết vững chắc về thị trường nước ngoài.
• Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có đủ hiểu biết và kiến thức về thủ tục xuất nhập khẩu.
• Nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật cho phát triển kinh doanh nông nghiệp là không đủ.
• Các công ty có hiểu biết và kiến thức hạn chế về tiếp cận thị trường và các yêu cầu chính thức, bao gồm các quy định/yêu 

cầu của thị trường nhập khẩu hạn chế khả năng xuất khẩu thành công của họ.
• Các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn chứng nhận, ngay cả tiêu chuẩn VietGAP 

chính thức.
Hệ sinh thái kinh doanh
• Cải thiện thủ tục hải quan và biên giới ở Việt Nam là rất quan trọng để tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại xuyên biên giới.
• Các chính sách hiện tại và các lựa chọn tài trợ/tín dụng thường hướng vào các công ty lớn và không thể tiếp cận hoặc 

hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Khả năng tiếp cận vốn vay hạn chế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cản trở 
sự phát triển kinh doanh, bao gồm cả tiềm năng xuất khẩu.

• Các công ty ngần ngại đầu tư vì lợi nhuận thấp, rủi ro đáng kể và chi phí lãi suất cao. Sự tham gia của các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ còn thấp.

Môi trường quốc gia
• Sự đa dạng của các quy tắc và yêu cầu cho từng thị trường mục tiêu dễ gây nhầm lẫn và dẫn đến một môi trường kinh 

doanh đầy thách thức. Yêu cầu về giấy phép xuất khẩu hạn chế các nhà xuất khẩu hiện tại và tiềm năng.
• Các cơ quan quản lý quốc gia đã đưa ra tiêu chuẩn VietGAP, nhưng chưa công nhận và tương đồng với các tiêu chuẩn 

quốc tế. Thực hiện chứng nhận rất tốn kém vì thường yêu cầu các chuyên gia nước ngoài.
• Các quy tắc SPS đặt ra những thách thức đáng kể. Các thủ tục cần đơn giản và hiệu quả hơn để đạt được sự tuân thủ (ví 

dụ: giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật) từ đó giảm thời gian cần thiết để xuất khẩu các sản phẩm dễ hỏng.

Năng lực Doanh nghiệp

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có đủ năng lực tiếp 
thị và quảng bá dẫn đến phải tiếp cận gián tiếp với thị 
trường nước ngoài. Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
thiếu khả năng tiếp cận trực tiếp với thị trường quốc tế 
và phải bán cho các nhà tổng hợp. Mặc dù mô hình hợp 
tác xã là một lựa chọn tốt, nhưng mô hình này cần được 
quản lý đúng cách, vì các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với 
quy mô và năng lực của họ gặp khó khăn trong việc phân 
biệt sản phẩm của mình và quảng bá trực tiếp tại các thị 
trường mục tiêu. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó 
khăn trong việc tiếp cận thị trường quốc tế, phần lớn là do 
họ có nguồn nhân lực và tài chính hạn chế. Làm việc với 
các nhà tổng hợp có thể có một số bất lợi, ví dụ như vì các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ mất quyền kiểm soát sản phẩm 
của họ, nên họ không thể theo dõi trong suốt chuỗi giá trị 
(việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm trở nên quá khó khăn 
hoặc không thể). Tương tự, các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
tuân thủ các quy trình xuất khẩu và tiêu chuẩn sản phẩm 

có thể không đạt được công nhận và mất cơ hội xây dựng 
thương hiệu hoặc công nhận các sản phẩm hoặc chất 
lượng cụ thể.

 � Tham khảo Kế hoạch Hành động: Hoạt động 1.1.1 và 2.1.2  

Các công ty thiếu chiến lược xuất khẩu thực tế dựa trên sự 
hiểu biết vững chắc về thị trường nước ngoài. Các nhà quản lý 
SME thường không nắm bắt tốt thị trường xuất khẩu, đối thủ 
cạnh tranh, cửa sổ thị trường, sản phẩm có nhu cầu cao. Các 
công ty Việt Nam thường phụ thuộc vào người mua nước 
ngoài về yêu cầu sản xuất, mà không tiến hành nghiên cứu 
khả thi hoặc dự báo trước tiên.20

Một chiến lược xuất khẩu thành công đòi hỏi sự hiểu biết về 
thị trường mục tiêu, tìm cách tuân thủ các quy định cụ thể 
hoặc yêu cầu chất lượng và các yêu cầu khác. Thiếu phân 
tích này có thể dẫn đến sự hài lòng của khách hàng kém và 
thiệt hại danh tiếng, ngay cả khi đã quản lý sản phẩm để thâm 
nhập thị trường địa phương.
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Một đánh giá đúng đắn về nhu cầu tài chính mà hoạt động 
xuất khẩu đòi hỏi là một yếu tố thành công khác. Xuất khẩu 
thường dẫn đến thời gian thanh toán dài hơn và đòi hỏi một 
khoản đầu tư trả trước lớn cần được ghi nhận trong giai đoạn 
lập kế hoạch tài chính. Sự linh động khi xuất khẩu có thể ảnh 
hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ cũng như tài 
chính của công ty.

 � Tài liệu tham khảo Kế hoạch Hành động: 1.1.1, 1.1.2 và 2.1.2 

Các công ty không có đủ hiểu biết và kiến thức về thủ tục xuất 
nhập khẩu, tiếp cận thị trường và các yêu cầu chính thức. Điều 
này thể hiện đặc biệt rõ ràng trong trường hợp của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ và hạn chế khả năng xuất khẩu thành công 
của họ. Nhận thức thấp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ về 
các dịch vụ hỗ trợ thương mại sẵn có cản trở sự phát triển 
hơn nữa của hoạt động xuất khẩu. Các hướng dẫn không 
nhất quán về việc thực hiện các thông tư và quy định hải quan 
cho các công ty tạo ra các cách hiểu khác nhau trong toàn hệ 
thống; tương tự, các doanh nghiệp chưa có đủ kiến thức về 
các FTA và các ưu đãi để hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu.

Các doanh nghiệp thường thực hiện các khoản đầu tư và 
quyết định tài chính quan trọng mà không có kế hoạch kinh 
doanh hợp lý hoặc nghiên cứu khả thi. Vấn đề này đặc biệt 
rõ ràng trong lĩnh vực nông nghiệp, nơi các công ty thay đổi 
giống cây trồng với tần suất cao.21

 � Tài liệu tham khảo Kế hoạch hành động: Hoạt động 1.1.2. 
, 1.1.3 và 2.1.2

Nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật cho phát triển kinh doanh nông 
nghiệp là không đủ. Điều này ảnh hưởng đến đổi mới sản 
phẩm và quy trình và đạt được các tiêu chuẩn sản xuất bền 
vững, đặc biệt là khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện tại quá 
nhỏ để thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực kinh doanh nông 
nghiệp. Kỹ năng quản trị kinh doanh và quản lý tác động đến 
sự sẵn sàng và hoạt động hiệu quả của các công ty.

 � Tài liệu tham khảo Kế hoạch Hành động: 3.3.1, 3.2.2., và 
3.3.2

Nhận thức và kiến thức còn yếu về các quy định/yêu cầu xuất 
khẩu khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khó cạnh 
tranh trên thị trường nước ngoài. Xuất khẩu các sản phẩm 
dễ hư hỏng là một hoạt động phức tạp đòi hỏi sự quen thuộc 
với các hoạt động hải quan. Các công ty Việt Nam thường 
đánh giá thấp những rủi ro và khó khăn liên quan đến xuất 
khẩu. Các vấn đề như quy tắc xuất xứ, yêu cầu SPS, MRL 
và truy xuất nguồn gốc thường bị hiểu lầm hoặc rất khó đáp 
ứng. Giấy chứng nhận không chính xác có thể dẫn đến hàng 
nhập khẩu bị từ chối hoặc thậm chí bị phá hủy ở thị trường 
cuối cùng hoặc khách hàng phải trả toàn bộ thuế quan, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đối với sự hài lòng của khách hàng và 
danh tiếng thương hiệu. Trong khi môi giới hải quan giúp dễ 

21.– ITC, năm 2022. Trung tâm Thương mại Quốc tế. Đánh giá SMECS, Việt Nam

dàng thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu, các thông tin vẫn 
cần phải đến từ nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất.

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 1.1.2., 2.1.1, 2.1.2., 2.2.1 
và 2.3.1

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong việc tuân 
thủ các tiêu chuẩn, thậm chí là tiêu chuẩn VietGAP chính thức 
vì chi phí liên quan cao, không đủ kiến thức về các yêu cầu, 
phương thức đáp ứng sau đó và thiếu đào tạo. Nghiên cứu 
và hỗ trợ kỹ thuật cho phát triển kinh doanh nông nghiệp là 
không đủ và điều này ảnh hưởng đến đổi mới sản phẩm và 
quy trình, đặc biệt là cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.  Thông 
tin, kiến thức về các yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận được 
công nhận tại các thị trường xuất khẩu không đầy đủ hoặc 
không có, gây khó khăn hoặc không thể thực hiện các yêu 
cầu.

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 1.1.2., 2.1.1, 2.1.2., 2.2.1 
và 2.3.1

Hệ sinh thái kinh doanh

Cải thiện thủ tục hải quan và biên giới ở Việt Nam dường 
như rất quan trọng để tạo thuận lợi cho dòng chảy thương 
mại xuyên biên giới. Các quy định liên quan đến hải quan và 
thương mại được công bố mà không có hướng dẫn và giải 
thích rõ ràng, dẫn đến sự không thống nhất trong thực hiện. 
Các thủ tục biên giới được cho là tốn thời gian và không hiệu 
quả, nhiều thủ tục trong số đó vẫn chủ yếu dựa trên giấy. Hợp 
tác thể chế mạnh mẽ hơn sẽ có lợi cho các nhà xuất khẩu. 
Cần tăng cường  công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, nhà 
sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu cần. Cần đơn giản hóa 
các yêu cầu, cải thiện các quy trình hài hòa và thông tin liên 
lạc chéo cần để tránh trùng lặp kiểm tra và kiểm soát, kể cả 
ở biên giới.

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 1.1.3., 1.2.2., 2.1.1, 2.1.2., 
và 2.3.1.

Các chính sách hiện tại và các lựa chọn tài trợ/tín dụng 
thường hướng đến các công ty lớn và không thể tiếp cận hoặc 
không hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khả năng 
tiếp cận vốn vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn 
chế cản trở sự phát triển kinh doanh, bao gồm cả tiềm năng 
xuất khẩu.Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường gặp khó khăn 
và thách thức khi hoàn thành các thủ tục xung quanh các 
hoạt động kinh doanh khác nhau như thành lập công ty, đưa 
ra quyết định sáng suốt về sản phẩm nào có tiềm năng tốt 
nhất, thu thập thông tin về các yêu cầu và giấy phép liên quan 
và tìm hiểu về các lựa chọn hỗ trợ tài chính. Điều này cũng 
tạo ra gánh nặng hành chính cho các công ty khi thu hút đầu 
tư mới. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần tiếp cận tốt hơn và 
đơn giản hơn với tài chính và hoạt động xúc tiến; đặc biệt, hỗ 
trợ tài chính rất quan trọng để tăng khối lượng sản xuất hoặc 



18 | CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU QUỐC GIA VIỆT NAM

thiết lập các địa điểm chế biến, cũng như mở rộng sang các 
thị trường mới. Hoạt động này có thể và nên được sử dụng 
để tăng cường chuỗi giá trị, đặc biệt là khi có hợp tác hợp tác.

 � Tài liệu tham khảo Kế hoạch Hành động: 1.1.1., 1.1.4 và 1.2.1 

Các công ty ngần ngại đầu tư vì lợi nhuận thấp, rủi ro đáng kể 
và chi phí lãi suất cao. Sự tham gia của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ còn thấp. Không đủ kiến thức về các cơ hội thị trường 
và các yêu cầu cụ thể, khó tiếp cận nguồn cung và dịch vụ, 
hoặc tiến hành đánh giá tính khả thi của thị trường và/hoặc 
đánh giá rủi ro đặt ra những thách thức cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. Sự tham gia và phối hợp công/tư còn yếu. Điều 
này có liên quan trực tiếp đến chuỗi giá trị manh mún, cần 
tăng cường.

 � Tài liệu tham khảo Kế hoạch Hành động: 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1 
và 1.2.2

Môi trường quốc gia

Sự đa dạng của các quy tắc và yêu cầu cho từng thị trường 
mục tiêu dễ gây nhầm lẫn và dẫn đến một môi trường kinh 
doanh đầy thách thức. Yêu cầu về giấy phép xuất khẩu hạn 
chế các nhà xuất khẩu hiện tại và tiềm năng. Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ cần phát triển sự hiểu biết và kiến thức 
về thủ tục xuất nhập khẩu, tiếp cận thị trường và các yêu cầu 
chính thức, để nâng cao năng lực xuất khẩu thành công. Cần 
có hướng dẫn và thông tin nhất quán về việc thực hiện các quy 
định hải quan, kiến thức về các FTA và các ưu đãi sẵn có để hỗ 
trợ và thúc đẩy xuất khẩu. Hơn nữa, một cuộc đối thoại thể chế 
công-tư mạnh mẽ và ổn định cho phép trao đổi liên tục các 
quan điểm và thông tin bao gồm cả về các chính sách thương 
mại là cần thiết. Điều này được hỗ trợ bởi báo cáo SMECS.22

 � Tham chiếu Kế hoạch Hành động 1.1.3, 1.2.1 và 2.1.1  

Các cơ quan quản lý quốc gia đã đưa ra tiêu chuẩn VietGAP, 
nhưng cần công nhận và tương đồng với các tiêu chuẩn 

22.– ITC 2022. Trung tâm Thương mại Quốc tế. SMECS Việt Nam. 

quốc tế. Chứng nhận rất tốn kém vì nó thường yêu cầu các 
chuyên gia bên ngoài. Các doanh nghiệp kinh doanh nông 
nghiệp  - đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần các 
công cụ cạnh tranh để tuân thủ các yêu cầu chứng nhận và 
tăng cường nhận diện sản phẩm Việt Nam. Sử dụng một 
tiêu chuẩn Việt Nam như VietGAP là một cách để đạt được 
điều này, nhưng cần hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế để 
mang lại cho người mua niềm tin về chất lượng và mức độ 
tuân thủ của sản phẩm Việt Nam. Đào tạo để phát triển một 
nhóm các chuyên gia địa phương có thể hỗ trợ và chứng 
nhận tuân thủ tiêu chuẩn là rất cần thiết.

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 2.2.1

Các quy tắc SPS đặt ra những thách thức đáng kể. Các thủ 
tục đơn giản và hiệu quả hơn nhằm đạt được sự tuân thủ (ví 
dụ: giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật) sẽ giảm thời gian 
cần thiết để xuất khẩu các sản phẩm dễ hỏng. . Đơn giản 
hóa thủ tục và cung cấp đào tạo liên quan đến các yêu cầu 
sẽ cải thiện sự sẵn sàng của thị trường và tăng khả năng 
cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mục đích là 
để đảm bảo tuân thủ nhanh chóng các yêu cầu SPS và các 
yêu cầu khác như được thiết lập bởi các thị trường nhập 
khẩu, thường ảnh hưởng đến chứng nhận. Đây là một hành 
động ngắn hạn nhằm cải thiện sự thuận lợi trong kinh doanh 
ở Việt Nam với các đối tác bên ngoài, đặc biệt là đối với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1 và 2.3.1

THÁCH THỨC ĐỂ KẾT NỐI
Quy mô kết nối liên quan đến các khía cạnh kết nối của khả 
năng cạnh tranh. Để cạnh tranh, doanh nghiệp phải liên kết 
với các khách hàng, doanh nghiệp, tổ chức và với nhau. Họ 
phải hiểu biết công nghệ thông tin và truyền thông. Những 
hạn chế hoặc thách thức trong lĩnh vực này giới hạn khả 
năng kết nối và duy trì các mối quan hệ thương mại của 
ngành kinh doanh nông nghiệp Việt Nam.

Links, 29939077432 _ 0ebff0b3d3 _ o.jpg
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Hộp 2 : Hạn chế về năng lực cạnh tranh ở cấp độ toàn nền kinh tế: Kết nối

Kết nối

Năng lực Doanh nghiệp

• Chuỗi giá trị thường bị phân mảnh, không lưu thông nhịp nhàng.
• Rất khó để phối các bên liên quan chính (chuyên gia, nông dân, quan chức chính phủ, thương mại/người mua quốc tế), 

tác động tiêu cực đến chuỗi giá trị.
• Tính cá nhân cao của các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

khiến việc hợp tác trở nên khó khăn, làm giảm cơ hội kinh doanh và dẫn đến các liên doanh kinh doanh hạn chế. Điều này 
cản trở sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của chuỗi giá trị.

• Nhiều công ty đang tụt hậu trong việc sử dụng các công cụ ICT cơ bản để quảng bá sản phẩm của họ và kết nối với 
khách hàng và nhà cung cấp.

• Nhận thức về các dịch vụ hỗ trợ thương mại sẵn có và lợi ích thị trường giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn thấp, điều 
này ngăn cản sự phát triển hơn nữa của hoạt động xuất khẩu.

Hệ sinh thái kinh doanh

• Bản chất dễ hư hỏng của các sản phẩm thương mại và các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt theo yêu cầu của các nhà 
nhập khẩu đặt ra những thách thức cho xuất khẩu.

• Mức độ nhận thức về ưu đãi, yêu cầu của thị trường chưa đủ, dẫn đến tiềm năng chưa được thực hiện theo các hiệp định 
thương mại có sẵn.

• Kiến thức về đối thủ cạnh tranh còn thiếu, hạn chế việc sử dụng lợi thế cho các sản phẩm của Việt Nam (FTA, cửa sổ thị 
trường, sản phẩm cụ thể) và cản trở sự công nhận của họ.

• Quy mô hoạt động quảng bá hạn chế dẫn đến khả năng hiển thị của các sản phẩm và dịch vụ Việt Nam trên thị trường 
khu vực và quốc tế thấp.

Môi trường quốc gia

• Cần tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
• Các quy định liên quan đến hải quan và thương mại được công bố mà không có hướng dẫn và giải thích rõ ràng, dẫn đến 

sự không thống nhất trong thực hiện.
• Thiếu sự hợp tác và đối thoại giữa khu vực tư nhân và chính phủ dẫn đến sự phản ánh không đầy đủ nhu cầu của doanh 

nghiệp trong việc thiết lập chính sách/chiến lược.
• Truyền thông, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật hoặc huấn luyện để tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững là không đủ.

Năng lực vững chắc

Chuỗi giá trị thường bị manh mún, không lưu thông suốt.  
Logistics chuỗi giá trị có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào 
thị trường đích. Phối hợp các bên liên quan chính (chuyên 
gia, nông dân, quan chức chính phủ, thương mại / người 
mua quốc tế) là khó khăn và điều này tác động tiêu cực 
đến chuỗi giá trị. Hơn nữa, tính cá nhân cao của các doanh 
nghiệp kinh doanh nông nghiệp Việt Nam khiến việc hợp 
tác trở nên khó khăn, làm giảm cơ hội kinh doanh. Thiếu sự 
hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ dẫn đến các liên 
doanh kinh doanh chung hạn chế và cản trở sự phát triển 
của chuỗi cung ứng địa phương, đặc biệt ở nơi tìm kiếm 
sản xuất bền vững.

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 1.2.1,1.2.2, 2.1.2., và 2.3.1.

Rất khó để phối hợp các bên liên quan chính (chuyên gia, 
nông dân, quan chức chính phủ, thương mại / người mua 
quốc tế) và điều này tác động tiêu cực đến chuỗi giá trị. Mặc 
dù các chuỗi giá trị đã sẵn sàng, một cuộc đối thoại thể chế 
công-tư mạnh mẽ hơn, ổn định hơn để cho phép trao đổi 
quan điểm và thông tin liên tục là cần thiết. Năng lực chia 

sẻ phản hồi và mối quan tâm của các doanh nghiệp cũng 
như thu thập thông tin từ chính phủ sẽ hỗ trợ hình thành các 
chính sách xuất khẩu và thương mại tốt hơn.

 � Kế hoạch tham khảo hành động 1.2.1, 3.1.1. và 3.3.1

Tính cá nhân cao của các doanh nghiệp kinh doanh nông 
nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
khiến việc hợp tác trở nên khó khăn, làm giảm cơ hội kinh 
doanh và dẫn đến các liên doanh kinh doanh hạn chế. Điều 
này cản trở sự phát triển của chuỗi giá trị mạnh mẽ và hiệu 
quả; năng lực chia sẻ phản hồi và mối quan tâm của các 
doanh nghiệp cũng như thu thập thông tin từ chính phủ sẽ 
hỗ trợ hình thành các chính sách xuất khẩu và thương mại 
tốt hơn, hợp tác giữa các loại hình công ty khác nhau, cả 
các nhà xuất khẩu có uy tín và các nhà xuất khẩu tiềm năng. 
Điều này nhằm mục đích chia sẻ kỹ năng, trao đổi thông tin 
và xác định cơ hội. Điều này cũng thúc đẩy hình thành quan 
hệ đối tác mới giữa các doanh nghiệp và tạo ra các chuỗi 
giá trị mạnh mẽ hơn, tích hợp hơn và mạnh mẽ hơn, từ đó 
có thể tăng năng suất và thúc đẩy xuất khẩu.

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 1.2.2, 3.1.1.
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Nhiều công ty đang tụt hậu trong việc sử dụng các công 
cụ ICT cơ bản để quảng bá sản phẩm của họ và kết nối 
với khách hàng và nhà cung cấp. Mặc dù các công ty 
báo cáo thu thập thông tin thị trường từ các nhà cung 
cấp và các bên khác23, các công cụ điện tử bao gồm 
trang web, đơn đặt hàng internet, phòng trưng bày ảo 
và vòng kinh doanh góp phần tăng cường tiếp cận thị 
trường, thông tin thị trường và khả năng cạnh tranh tổng 
thể của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng cũng rất 
cần thiết cho việc phổ biến thông tin, nghiên cứu về thị 
trường và đối thủ cạnh tranh, tìm hiểu về xu hướng và 
yêu cầu thị trường và những vấn đề khác.

 � Kế hoạch tham khảohành động s: 1.1.1.,  và 1.1.2 

Nhận thức thấp về các dịch vụ hỗ trợ thương mại sẵn 
có và lợi ích thị trường, bao gồm cả các FTA giữa các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, điều này ngăn cản sự phát 
triển hơn nữa của hoạt động xuất khẩu. Cùng với việc 
nâng cao hiểu biết và kiến thức về thủ tục xuất nhập 
khẩu, tiếp cận thị trường và các yêu cầu chính thức, 
quan trọng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải tìm hiểu 
về các dịch vụ hỗ trợ thương mại và lợi ích. Điều này sẽ 
nâng cao năng lực xuất khẩu thành công của họ thông 
qua hướng dẫn và thông tin nhất quán về việc thực hiện 
các quy định hải quan và cách tận dụng lợi thế từ các 
lợi ích FTA dành cho Việt Nam.

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3 và 
1.1.4 

Hệ sinh thái kinh doanh

Bản chất dễ hư hỏng của các sản phẩm thương mại và 
các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt theo yêu cầu 
của các nhà nhập khẩu đặt ra những thách thức cho 
xuất khẩu. Cơ sở hạ tầng phù hợp là cần thiết để cải 
thiện sự sẵn sàng của thị trường và khả năng cạnh tranh 
trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này cần đến 
một chuỗi cung ứng lạnh bền vững, được tối ưu hóa 
trong suốt chu kỳ sản phẩm. Thực hành sản xuất bền 
vững, hiệu quả và quản lý sau thu hoạch đầy đủ cũng 
ảnh hưởng đến kết quả này.

 � Tài liệu tham khảo kế hoạch hành động: 2.1.1 và 2.3.1 

Mức độ nhận thức về ưu đãi, yêu cầu của thị trường 
chưa đủ, dẫn đến chưa đạt tiềm năng của các hiệp định 
thương mại có sẵn. Kiến thức về đối thủ cạnh tranh 
không đủ hạn chế việc sử dụng đầy đủ các lợi thế cho 
các sản phẩm Việt Nam, ví dụ bằng cách tận dụng các 
cửa sổ thị trường hoặc thị trường ngách, bằng cách sản 
xuất và cung cấp các sản phẩm tươi hoặc chế biến và 
các sản phẩm khác. Điều này cũng hạn chế sự công 

23.– 
24.–ITC 2022. Trung tâm Thương mại Quốc tế. SMECS Việt Nam

nhận và nhu cầu của người tiêu dùng đích. Quy mô hoạt 
động quảng bá hạn chế dẫn đến khả năng hiển thị của 
các sản phẩm và dịch vụ Việt Nam trên thị trường khu 
vực và quốc tế thấp.

 � Tài liệu tham khảo kế hoạch hành động: 1.1.1, 1.1.3, 
1.2.1., và 2.1.2 

Môi trường quốc gia

Cần tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, 
cơ sở sản xuất, kinh doanh. Một cuộc đối thoại công-tư 
mạnh mẽ và ổn định để cho phép trao đổi quan điểm 
và thông tin liên tục là cần thiết. Bằng cách chia sẻ 
phản hồi và mối quan tâm cũng như thu thập thông tin 
từ chính phủ, các doanh nghiệp sẽ có thể hình thành 
các chính sách xuất khẩu và thương mại tốt hơn. Cần 
khuyến khích hợp tác giữa các loại hình công ty khác 
nhau, cả các nhà xuất khẩu có uy tín và các nhà xuất 
khẩu tiềm năng, với mục đích chia sẻ kỹ năng, trao đổi 
thông tin và xác định cơ hội nhưng cũng hình thành 
quan hệ đối tác mới giữa các doanh nghiệp và tạo ra 
các chuỗi giá trị mạnh mẽ hơn, tích hợp hơn và mạnh 
mẽ hơn, từ đó có thể tăng năng suất và thúc đẩy xuất 
khẩu. Các quy trình cần sự hài hòa và phối hợp giữa các 
bộ khác nhau để tránh trùng lặp kiểm tra và kiểm soát, 
kể cả ở biên giới.

 �  Kế hoạch tham khảo hành động: 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 
1.2.2 và 2.3.1 

Các quy định liên quan đến hải quan và thương mại 
được công bố mà không có hướng dẫn và giải thích rõ 
ràng, dẫn đến sự không thống nhất trong thực hiện. Các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ cần nâng cao hiểu biết và kiến 
thức về thủ tục xuất nhập khẩu, tiếp cận thị trường và 
các yêu cầu chính thức, để thành công nâng cao năng 
lực xuất khẩu. Điều này bao gồm cung cấp thông tin và 
đơn giản hóa các quy định và thủ tục xung quanh các 
hoạt động kinh doanh khác nhau như thành lập công 
ty, đưa ra quyết định sáng suốt về sản phẩm nào có 
tiềm năng tốt nhất, thu thập thông tin về các yêu cầu và 
giấy phép liên quan cần thiết cho xuất khẩu và tìm hiểu 
về các lựa chọn hỗ trợ tài chính. Điều này cũng sẽ giúp 
giảm bớt gánh nặng hành chính cho các công ty hiện 
tại và thu hút đầu tư mới.24

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 1.1.1 và 1.1.3. 

Thiếu sự hợp tác và đối thoại giữa khu vực tư nhân và 
chính phủ dẫn đến sự phản ánh không đầy đủ nhu cầu 
của doanh nghiệp trong việc thiết lập chính sách/chiến 
lược. Một cuộc đối thoại công-tư mạnh mẽ hơn, ổn 
định hơn là cần thiết để cho phép trao đổi quan điểm 
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và thông tin hiệu quả và cải thiện chính sách xuất khẩu 
và thương mại. Chia sẻ kỹ năng, trao đổi thông tin và xác 
định cơ hội sẽ thúc đẩy hình thành quan hệ đối tác mới 
giữa các doanh nghiệp và từ đó giúp tạo ra các chuỗi 
giá trị mạnh mẽ hơn, tích hợp hơn và mạnh mẽ hơn.

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 1.1.3, 1.2.1., và 1.2.2 

Truyền thông, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật hoặc huấn 
luyện để tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững là không 
đủ. Tăng khả năng tiếp cận thông tin về thực hành sản 
xuất bền vững, đáp ứng các yêu cầu từ thị trường nhập 
khẩu và tăng cường tuân thủ các thông số chất lượng 
và chứng nhận, sẽ cho phép các công ty địa phương 
nâng cao năng suất và hiệu quả trong các tiêu chuẩn 
bền vững mong muốn. Bằng cách cho phép sử dụng 

các phương pháp sản xuất hiện đại, thực hiện các hành 
động để cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc và nhận 
dạng sản phẩm theo nguồn gốc, điều này sẽ đóng góp 
tích cực tổng thể vào thành tựu nếu là một ngành kinh 
doanh nông nghiệp bền vững.

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 
3.1.1, 3.3.1 và 3.2.2.

THÁCH THỨC VỚI THAY ĐỔI
Thay đổi là khía cạnh năng động của khả năng cạnh tra-
nh. Nó đánh giá liệu các doanh nghiệp có khả năng đầu 
tư con người và tài chính và thích ứng với các thị trường 
thay đổi nhanh chóng hay không.

Hộp 3 : Hạn chế về năng lực cạnh tranh ở cấp độ toàn nền kinh tế: Thay đổi

Thay đổi, đổi mới và khai thác các xu hướng mới nổi

Năng lực vững chắc

• Các chính sách hiện tại và các lựa chọn tín dụng thường hướng đến các công ty lớn và không thể tiếp cận hoặc không 
hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

• Nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật cho phát triển kinh doanh nông nghiệp là không đủ, điều này ảnh hưởng đến đổi mới sản 
phẩm và quy trình, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; kỹ năng quản trị kinh doanh và quản lý ảnh hưởng 
đến khả năng phản ứng và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

• Phát triển và kết nối kỹ thuật số vẫn còn thấp ở cấp độ nông dân/nhà sản xuất.

Hệ sinh thái kinh doanh

• Thông tin và kiến thức về các yêu cầu chứng nhận đối với thị trường xuất khẩu không đầy đủ hoặc còn thiếu, gây khó 
khăn hoặc không thể thực hiện các yêu cầu.

• Công nhận các chứng chỉ bền vững của Việt Nam (VietGAP) cũng như các chứng chỉ khác còn thấp; Thiếu dịch vụ huấn 
luyện, truyền thông và hỗ trợ chính thức, cộng với việc không đủ các tổ chức chứng nhận địa phương làm tăng chi phí.

Môi trường quốc gia

• Nông nghiệp đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu đồng thời góp phần vào biến đổi khí hậu; đây 
là một mối đe dọa đang diễn ra đối với nền kinh tế và sinh kế.

• Các nhà hoạch định chính sách cần tăng cường hiểu biết về thực hành sản xuất bền vững và các giải pháp dựa vào thiên 
nhiên như một phương tiện để đạt được tính bền vững.

Năng lực vững chắc

Các chính sách hiện tại và các lựa chọn tài trợ/tín dụng 
thường hướng đến các công ty lớn và không thể tiếp cận 
hoặc hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các công 
ty kinh doanh nông nghiệp muốn xuất khẩu, đặc biệt là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần cải thiện khả năng tiếp cận 
tài trợ và khuyến mãi và tư vấn chuyên môn về cách thực 
hiện điều này hiệu quả nhất. Các công ty thường cần đầu 
tư để tăng khối lượng sản xuất để có thể mở rộng tham gia 
vào các thị trường mới hoặc tiếp cận các cơ hội mới. Các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ thường gặp khó khăn trong việc 
tiếp cận các cơ hội quảng cáo có sẵn, ví dụ: tham dự các 
bàn tròn kinh doanh, triển lãm thương mại, phát triển các 

chiến dịch quảng bá. Năng lực tiếp cận vốn vay hạn chế 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cản trở sự phát triển kinh 
doanh, bao gồm cả tiềm năng xuất khẩu.

 � Kế hoạch tham khảo hành động 1.1.1., và 1.1.4 

Nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật cho phát triển kinh doanh 
nông nghiệp là chưa đầy đủ, điều này ảnh hưởng đến đổi 
mới sản phẩm và quy trình, đặc biệt là đối với các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Nâng cao kiến thức và bí quyết địa 
phương cho các sản phẩm có tiềm năng cao trong lĩnh vực 
kinh doanh nông nghiệp tại các tổ chức hoặc chương trình 
nghiên cứu / học thuật địa phương sẽ hỗ trợ sự phát triển 
của nông nghiệp. Từ đó mở rộng hơn nữa đội ngũ chuyên 
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gia / cố vấn quốc gia cho ngành, rất cần thiết để có hỗ trợ 
kỹ thuật chất lượng tốt. Bên cạnh các vấn đề kỹ thuật (thực 
hành sản xuất và văn hóa, quản lý sau thu hoạch và các 
vấn đề khác), điều này cũng bao gồm tăng cường quản trị 
kinh doanh và kỹ năng quản lý ảnh hưởng trực tiếp đến khả 
năng phản ứng và hoạt động kinh doanh của các công ty.

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 3.1.1, 3.2.2., và 3.3.1

Phát triển và kết nối kỹ thuật số vẫn còn thấp ở cấp độ nông 
dân / nhà sản xuất khiến tài liệu in, đào tạo trực tiếp và các 
tài liệu khác vẫn cần thiết. Mặc dù các hoạt động trực tiếp 
vẫn được yêu cầu - ví dụ như đào tạo về kỹ thuật quản lý và 
sản xuất cây trồng, việc thiếu các công cụ kỹ thuật số và 
kết nối internet hạn chế nghiêm trọng việc phổ biến và sử 
dụng thông tin có giá trị cũng như các cơ hội thương mại 
và quảng bá. Điều này cũng hạn chế khả năng mở rộng các 
chương trình đào tạo và khuyến nông với chi phí rất thấp. 
Cần tích hợp việc sử dụng các công cụ điện tử, góp phần rõ 
ràng vào việc tăng cường tiếp cận thị trường và tăng cường 
thông tin thị trường và khả năng cạnh tranh tổng thể của các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 1.1.2

Hệ sinh thái kinh doanh

Các công ty không có đủ thông tin và kiến thức về các yêu 
cầu chứng nhận cho thị trường xuất khẩu và điều này gây 
khó khăn hoặc không thể tuân thủ các yêu cầu. Để thực hiện 
thành công các tiêu chuẩn sản xuất bền vững dẫn đến việc 
đạt được chứng nhận, các công ty cần tăng cường tiếp cận 
thông tin và kỹ năng về thực hành sản xuất bền vững, cách 
đáp ứng các yêu cầu liên quan từ thị trường nhập khẩu và 
cách tuân thủ các thông số chất lượng và chứng nhận. cho 
phép các công ty địa phương tăng năng suất và hiệu quả 
trong các tiêu chuẩn bền vững mong muốn. Điều này cung 
cấp cho các công ty các phương pháp sản xuất hiện đại và 
cho phép thực hiện các chương trình truy xuất nguồn gốc 
hiệu quả. Hơn nữa, nó sẽ tăng cường nhận diện sản phẩm 
theo nguồn gốc và đóng góp rõ ràng cho một ngành kinh 
doanh nông nghiệp bền vững. 

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 1.1.2, 1.1.4., 2.1.1, 2.1.2., 
2.2.1, 2.3.1., 3.1.1.,  và 3.1.2  

Công nhận các chứng chỉ bền vững của Việt Nam 
(VietGAP), cũng như các chứng chỉ khác còn thấp; Thiếu 
dịch vụ huấn luyện, truyền thông và hỗ trợ chính thức, cộng 
với việc không đủ các tổ chức chứng nhận địa phương làm 
tăng chi phí. Các công ty kinh doanh nông nghiệp - đặc biệt 
là các doanh nghiệp vừa và nhỏ - cần nhiều công cụ để giúp 
họ tuân thủ các yêu cầu chứng nhận, tiếp cận và mở rộng 

25.– Hồ Cường, 2018. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp ở Việt Nam. Hội nghị tại 
SESA¿. UPLB, The Philippines. https://www.researchgate.net/publication/329024730_THE_CLIMATE_CHANGE_IN_VIET NAM_AND_ITS_
IMPACT_ON_AGRICULTURAL_SECTOR_IN_VIET NAM

thị trường đồng thời tăng cường công nhận sản phẩm Việt 
Nam ở nước ngoài. Điều này áp dụng cho cả tiêu chuẩn 
quốc tế và tiêu chuẩn VietGAP quốc gia, nhưng tiêu chuẩn 
VietGap mang lại cơ hội phân biệt và nhận diện sản phẩm 
Việt Nam. Việc hài hòa VietGap với các tiêu chuẩn quốc tế 
sẽ mang đến cho người mua niềm tin về chất lượng và mức 
độ tuân thủ của sản phẩm Việt Nam. Chỉ dẫn địa lý cũng có 
thể được sử dụng cho mục đích này.

 � Kế hoạch tham khảohành động: 1.1.2., 2.1.2., 2.2.1, 3.1.1, 
3.1.2., và 3.3.1 

Môi trường quốc gia

Nông nghiệp đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của 
biến đổi khí hậu đồng thời góp phần vào nó; Đây là một mối 
đe dọa đang diễn ra đối với nền kinh tế và sinh kế. Những 
vấn đề này cần được quan tâm khẩn cấp. Các tác động 
hiện tại và tiềm tàng của biến đổi khí hậu, tác động của 
nó đối với kinh doanh nông nghiệp như suy thoái đất tiềm 
ẩn, giảm năng suất, khan hiếm nước hoặc lũ lụt và những 
tác động khác cần được đánh giá. Chúng bao gồm các tác 
động đến việc cung cấp nước tưới, về tỷ lệ sâu bệnh, tốc 
độ tăng trưởng cây trồng và mùa sinh trưởng (có thể ảnh 
hưởng đến cửa sổ thị trường). Do đường bờ biển rộng lớn, 
mực nước biển dâng cao cũng là mối quan tâm lớn. 25Cần 
đảm bảo rằng các hành động và hoạt động trong lĩnh vực 
kinh doanh nông nghiệp hướng tới việc giải quyết các thách 
thức mới nổi liên quan đến biến đổi khí hậu và ngăn ngừa 
các vấn đề có thể tránh được. Các lựa chọn giảm thiểu và 
quản lý cho các vấn đề đã tồn tại cần được xác định và thực 
hiện, cùng với các nỗ lực nâng cao nhận thức.

 � Kế hoạch tham khảo hành động: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.3.1., 
và 3.3.2

Các nhà hoạch định chính sách cần tăng cường hiểu biết về 
thực hành sản xuất bền vững và các giải pháp dựa vào thiên 
nhiên như một phương tiện để đạt được tính bền vững. Việt 
Nam cần có những bước tiến đáng kể hướng tới việc đáp 
ứng các tiêu chuẩn sản xuất bền vững trong lĩnh vực kinh 
doanh nông nghiệp và đạt được chứng nhận. Hợp tác với 
sáng kiến Nature + sẽ hỗ trợ sự liên tục của tiến độ đạt được 
thông qua hỗ trợ của ITC và sẽ cung cấp cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ các kỹ năng kỹ thuật được cải thiện. lồng 
ghép sản xuất, thương mại và phát triển bền vững. Mục đích 
là đạt được sự cân bằng giữa lợi ích của các thành phần 
kinh tế và quản lý hiệu quả môi trường. Điều này đòi hỏi các 
thể chế mạnh mẽ và một cấu trúc quản trị đầy đủ và là một 
mục tiêu ngắn hạn.

 � Kế hoạch tham khảohành động: 1.1.2., 3.1.1, 3.1.2  , 3.1.3. 
, 3.3.1 và 3.3.2
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Con đường phía trước

Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược

Từ đánh giá này, có thể thấy rằng Việt Nam có truyền thống 
mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và ngày càng có 
nhiều mối quan tâm đối với các hệ thống sản xuất hiệu quả 
hơn, phát triển kỹ thuật hơn. Những điểm sau đây rất quan 
trọng để xem xét:

 � Có sự quan tâm cao đối với các hệ thống sản xuất hiệu 
quả, phát triển kỹ thuật. Trong thập kỷ qua, xuất khẩu rau 
quả đã tăng trung bình ấn tượng 21,7% mỗi năm, đặc 
biệt là sang Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc, cũng 
như Hoa Kỳ. Xuất khẩu hàng cây cảnh đã tăng gần gấp 
ba lần trong cùng kỳ.

 � Chính phủ Việt Nam hỗ trợ phát triển kinh doanh nông 
nghiệp. Chính phủ ban hành một kế hoạch thúc đẩy 
nông, lâm nghiệp và thủy sản, với mục tiêu tăng xuất 
khẩu. Đề án xem xét đáp ứng các quy định của thị trường 
nhập khẩu, đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu và hỗ trợ phát 
triển chuỗi giá trị, trong các tiêu chuẩn bền vững.

 � Kinh doanh nông nghiệp ở Việt Nam có lợi thế cho xuất 
khẩu. Khí hậu tốt, lao động tay sẵn có, gần các thị trường 
chung và mới nổi. Việt Nam được hưởng tự do tiếp cận 
thương mại với Nhật Bản và là quốc gia châu Á duy nhất 
có FTA với châu Âu.

 � Tuy nhiên, có một số thách thức phải vượt qua. Khối 
lượng và giá trị xuất khẩu vẫn còn thấp, và điều này ảnh 
hưởng đến hiệu quả chi phí và khả năng tiếp cận; chất 
lượng sản phẩm không đồng đều, điều này cản trở hình 
ảnh của Việt Nam như một nhà cung cấp đáng tin cậy, 
cao cấp. Hơn nữa, đào tạo và kiến thức là cần thiết để 
tuân thủ đầy đủ và giải quyết các yêu cầu từ các nước 
nhập khẩu, ví dụ: bao bì, an ninh lương thực và kiểm 
dịch gây hại; vận chuyển tối ưu và đạt được thời hạn sử 
dụng tốt cho các sản phẩm được giao dịch cần phát 
triển hơn nữa trong một số trường hợp. Nói chung, xây 
dựng thương hiệu hoặc các chương trình và chứng nhận 
khác cần phát triển hơn nữa. Các biện pháp giảm thiểu 
và quản lý cần thiết để đối mặt với biến đổi khí hậu cần 
phân tích sâu hơn.

� Sau đây là phác thảo chung về tầm nhìn và cách tiếp cận 
chiến lược được đề xuất từ các cuộc thảo luận và tham 

vấn của các bên liên quan được tổ chức từ tháng 6 đến 
tháng 9/2022. Các cuộc tham vấn như vậy được tiến 
hành chủ yếu qua mạng - đôi khi trực tiếp do tư vấn quốc 
gia thực hiện - và bao gồm một danh sách các bên liên 
quan từ các công ty tư nhân đến các quan chức chính 
phủ và các cơ quan chính phủ đến các hợp tác xã và hiệp 
hội thương mại. Các dự án hoặc sáng kiến hiện đang 
được phát triển hoặc đang được đề xuất cũng được tính 
đến.

� Để hiện thực hóa tuyên bố tầm nhìn, ba mục tiêu chiến 
lược đã được xây dựng cung cấp các định hướng hướng 
dẫn thực hiện Kế hoạch hành động trong các lĩnh vực 
chiến lược nơi cần hành động trong năm năm tới để 
mang lại những thay đổi. Một khung logic đơn giản cho 
Kế hoạch Hành động này được bao gồm để tham khảo 
ở cuối phần này.

Ba mục tiêu chiến lược như sau:

1 . Tăng cường xuất khẩu nông sản, đồng thời 
bảo tồn phương thức sản xuất bền vững, đảm 
bảo an ninh lương thực .

Kinh doanh nông nghiệp là một ngành kinh doanh xuất khẩu 
ngày càng quan trọng đối với các nước đang phát triển như 
Việt Nam, nơi vị trí địa lý, khí hậu và sự sẵn có của lao động 
chân tay cho phép sản xuất cạnh tranh, thường quanh năm. 
Hàng không thương mại và vận tải biển cung cấp các lựa 
chọn vận chuyển hiệu quả và khả thi về mặt kinh tế, đôi khi 
cũng vận chuyển mặt đất theo vị trí thị trường tiêu dùng. 
Hàng trăm sản phẩm dễ hỏng có thể tiếp cận các thị trường 
xa xôi, tiếp cận các cửa sổ thị trường cụ thể hoặc giới thiệu 
các sản phẩm kỳ lạ và chế biến và đông lạnh các sản phẩm 
rất dễ hỏng mở rộng khả năng tiếp thị.

Lối sống hiện đại khuyến khích tiêu thụ thực phẩm lành 
mạnh, có nguồn gốc thực vật và đang thúc đẩy mở rộng 
trong lĩnh vực này. Ngoài ra, các doanh nghiệp nông nghiệp 
cung cấp các cơ hội đáng kể và đa dạng để đa dạng hóa 
kinh tế, việc làm cho thanh niên và trao quyền cho phụ nữ.
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Ở cấp độ hoạt động, có các mục tiêu phụ sau:

1.1. Cải thiện điều kiện kinh doanh cho các công ty kinh 
doanh nông nghiệp hiện có (đặc biệt là các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ) và các nhà đầu tư tiềm năng. Điều 
này là cần thiết để cải thiện sự dễ dàng kinh doanh 
ở Việt Nam và tăng khả năng cạnh tranh xuất khẩu. 
Điều này bao gồm tiếp cận tài chính và tận dụng các 
cơ hội thương mại và xúc tiến

1.2. Tích hợp các bên liên quan chính với mục tiêu tạo ra 
một chuỗi giá trị chức năng. Chuỗi giá trị phân mảnh, 
thường dẫn đến sự trùng lặp, không chất lượng, không 
cung cấp và tuân thủ các yêu cầu về thời gian và kết 
quả tổng thể không hiệu quả.

2 . Đảm bảo các nhà quản lý doanh nghiệp vừa 
và nhỏ có năng lực kỹ thuật và quản lý để cho 
phép xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp bền 
vững .

Yêu cầu từ các thị trường nhập khẩu có thể nghiêm ngặt 
và rộng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ không chỉ cần có 
khả năng đạt được sự tuân thủ mà còn đảm bảo thực hiện 
điều này thông qua một quy trình thông tin, tiết kiệm chi 
phí. Nỗ lực này cần được phát triển trong một khuôn khổ 
bền vững mang lại lợi ích cho cả cơ hội thương mại bên 
ngoài và quản lý môi trường địa phương. 

Ở cấp độ hoạt động, có các mục tiêu phụ sau:

2.1. Cung cấp các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu 
của thị trường nhập khẩu. Điều này không chỉ bao 
gồm chất lượng và chứng nhận mà còn tuân thủ các 
tiêu chí kiểm dịch thực vật (SPS) và mức dư lượng tối 
thiểu (MRLs) theo yêu cầu của các đối tác thương 
mại nước ngoài. Ngoài ra, R&D cho nông nghiệp ở 
Việt Nam chủ yếu tập trung vào các ngành phát triển 
tốt, truyền thống như lúa gạo và cà phê; cần mở rộng 
trong kinh doanh nông nghiệp để tiếp cận và hỗ trợ 
phát triển đầy đủ trong lĩnh vực này.

2.2. Đạt được vị trí thị trường/được công nhận là được 
chứng nhận bền vững. Ngày càng có nhiều người tiêu 
dùng đòi hỏi các sản phẩm được sản xuất bền vững. 
Điều này đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm 
thực phẩm và sự chắc chắn đối với kinh doanh nông 
nghiệp.

2.3. Cải thiện cơ sở hạ tầng và đầu vào cần thiết để đảm 
bảo sản xuất và năng suất chất lượng tốt và thời hạn 
sử dụng tốt. Đầu tư là cần thiết không chỉ cho việc 
cải thiện sản xuất và chất lượng, mà còn trong quản 
lý sau thu hoạch bao gồm lưu trữ và chuỗi lạnh. Chất 
lượng và thời hạn sử dụng của sản phẩm, dù tươi hay 
đông lạnh, phụ thuộc nhiều vào sự sẵn có của các 

đầu vào này, điều này cũng có thể góp phần củng cố 
chuỗi giá trị.

3 . Phát triển môi trường kinh doanh quốc 
gia thuận lợi cho việc mở rộng kinh doanh 
nông nghiệp bền vững .

Thực hiện và duy trì các hoạt động quản lý và sản xuất 
nông nghiệp bền vững đòi hỏi phải được đào tạo và 
có năng lực trở thành tiền đề để đạt được chứng nhận 
thành công. Kiểm tra, thông tin và đào tạo là bắt buộc, 
và lưu giữ hồ sơ là điều cần thiết.

Để khuyến khích và hỗ trợ việc áp dụng các chương 
trình, chính sách và/hoặc khung pháp lý và biện pháp 
bền vững là cần thiết. Các biện pháp này có thể được 
định hướng theo thị trường nhưng cũng phải được tăng 
cường thông qua các biện pháp của chính phủ bao gồm 
sửa đổi quy định, cung cấp các hội thảo kỹ thuật cho 
các tổ chức công có liên quan, tư vấn kỹ thuật / đầu ra 
để tiến hành đánh giá tác động chính sách, đối chiếu 
đường cơ sở định lượng. 

Do đó, các nhà hoạch định chính sách cần hiểu rõ tác 
động của biến đổi khí hậu, các biện pháp khắc phục/
giảm nhẹ khả thi và sẵn có, và các giải pháp dựa vào 
thiên nhiên (NBS) có sẵn cho hoàn cảnh của Việt Nam. 
Để hỗ trợ điều này, hợp tác với các tổ chức phát triển 
quốc tế hiện đang hoạt động tại Việt Nam như Liên minh 
Bioversity được đề xuất, trong đó nhiều mục tiêu và vấn 
đề xuyên suốt đã được xác định. Đào tạo về thực hành 
sản xuất bền vững, thúc đẩy bảo tồn và sử dụng các 
giống địa phương để phát triển cây trồng là một số ví dụ.

Ở cấp độ hoạt động, mục tiêu này xem xét các mục 
tiêu phụ sau:

3.1. Đảm bảo trang bị các nhà hoạch định chính sách 
hướng dẫn và hiểu biết có thể hành động, được hỗ 
trợ bằng chứng về NBS. Mục tiêu là lồng ghép sản 
xuất và thương mại một cách bền vững. Điều này 
có thể đạt được thông qua đào tạo và huấn luyện, 
nhưng ngoài ra cần thông tin chuyên sâu và trao đổi 
kinh nghiệm giữa nhiều bên liên quan bao gồm các 
công chúng và tư nhân, cả trong nước và quốc tế.

3.2. Giải quyết các thách thức phát sinh từ biến đổi khí 
hậu và xác định các giải pháp giảm thiểu và thích 
ứng. Nông nghiệp đặc biệt dễ bị tổn thương trước 
tác động của biến đổi khí hậu đồng thời góp phần 
vào biến đổi khí hậu; đây là một mối đe dọa liên tục 
đối với nền kinh tế và sinh kế. Các tác động tiềm 
tàng của biến đổi khí hậu ở Việt Nam bao gồm các 
tác động đến nguồn nước tưới, tỷ lệ sâu bệnh, tốc 
độ tăng trưởng cây trồng và mùa sinh trưởng (có 
thể ảnh hưởng đến cửa sổ thị trường). Do đường 
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bờ biển rộng lớn, mực nước biển dâng cao cũng là 
mối quan tâm lớn26.

3.3. Mở rộng và hỗ trợ R&D trong lĩnh vực kinh doanh 
nông nghiệp để thúc đẩy đổi mới. Nghiên cứu và 

26.– Ho, Cuong, 2018. The climate change in Viet Nam and its impact on the agricultural sector in Viet Nam. Conference in SESA¿. UPLB, 
The Philippines. https://www.researchgate.net/publication/329024730_THE_CLIMATE_CHANGE_IN_VIET NAM_AND_ITS_IMPACT_ON_
AGRICULTURAL_SECTOR_IN_VIET NAM

Phát triển nông nghiệp ở Việt Nam chủ yếu tập 
trung vào các ngành phát triển tốt, truyền thống như 
lúa gạo và cà phê; cần mở rộng trong kinh doanh 
nông nghiệp để tiếp cận và hỗ trợ phát triển đầy đủ 
trong lĩnh vực này.

Chuỗi giá trị tương lai

Như đã đè cập trong các phần trước, xuất khẩu trái cây, 
rau quả và cây cảnh liên quan đến một số lượng các 
bên liên quan phong phú và đôi khi phức tạp. Cần có sự 
phối hợp tuyệt vời cộng với thu hoạch, phân loại, chế 
biến, đóng gói và điều kiện vận chuyển tối ưu vì điều đó 
sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng của sản phẩm 
được giao dịch, mối quan hệ kinh doanh với khách hàng 
và cuối cùng là khả năng cạnh tranh tổng thể.

Dù xuất khẩu sản phẩm tươi sống hay đông lạnh, một 
chuỗi lạnh liên tục, không bị gián đoạn là điều cần thiết, 
từ thời điểm thu hoạch đến điểm giao hàng đến người 
tiêu dùng đích. Quy trình này bao gồm đóng gói, vận 
chuyển và lưu trữ. Hơn nữa, việc tiếp cận đầy đủ và kịp 
thời các đầu vào và vật tư như hạt giống hoặc vật liệu 
trồng, phân bón, nước tưới, cơ sở sản xuất và sau thu 
hoạch là rất cần thiết cho sản xuất cây trồng.

Dưới đây là một sơ đồ đơn giản thể hiện một chuỗi giá 
trị hiệu quả cho lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp. Sơ 
đồ này phức tạp hơn khi người trồng (hoặc các nhóm 
người trồng làm việc như một hợp tác xã) có thể tự mình 
là nhà xuất khẩu, cũng như người đóng gói / hợp nhất. 

Phương thức vận chuyển - vận tải mặt đất, vận tải hàng 
không, đường biển - cũng sẽ ảnh hưởng đến hậu cần 
cũng như sự đa dạng và tính chất cụ thể của các sản 
phẩm được giao dịch.

Khối lượng đủ lớn nói chung là cần thiết để đạt được 
tính kinh tế theo quy mô, đòn bẩy và chi phí / hiệu quả; 
do đó, những lợi ích như vậy hầu như luôn nằm ngoài 
tầm với của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một giải pháp 
sau đó có thể được tìm thấy bằng cách thực hiện cách 
tiếp cận hợp nhất hoặc hợp tác, nơi các công ty nhỏ 
bán cho những công ty lớn hơn - những người có thể là 
nhà sản xuất, thương nhân hoặc cả hai. Tuy nhiên, điều 
này có thể mang lại những thách thức, ví dụ như trong 
tính nhất quán về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, theo 
dõi hàng tồn kho và tính kịp thời của việc cung cấp sản 
phẩm.

Đào tạo, huấn luyện về các chuỗi giá trị phối hợp, hiệu 
quả, bền vững trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp, 
bao gồm thực hành sản xuất, quản lý tài nguyên không 
tái tạo, giảm thiểu và quản lý chất thải.

Hình 10: Chuỗi giá trị cho lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp

Đầu vào Hợp tác xã
nông nghiệp

Phân loại
thu hoạch

Đóng gói
hàng

Giấy tờ
kiểm tra Vận chuyển

Nhà tư vấn Thương nhân
môi giới

Nhà
nhập khẩu

Người
bán buôn Đại lý Người

tiêu dùng
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Kế hoạch hành động - Ngành kinh 
doanh nông nghiệp Việt Nam
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uy

ết
 đ

ịn
h 

sá
ng

 s
uố

t v
ề 

sả
n 

ph
ẩm

 n
ào

 c
ó 

tiề
m

 n
ăn

g 
tố

t n
hấ

t, 
th

u 
th

ập
 

th
ôn

g 
tin

 về
 c

ác
 yê

u 
cầ

u 
và

 g
iấ

y p
hé

p 
liê

n 
qu

an
 và

 tì
m

 h
iể

u 
về

 c
ác

 lự
a 

ch
ọn

 h
ỗ 

trợ
 tà

i c
hí

nh
. H

ỗ 
trợ

 c
ác

 c
ôn

g 
ty

 lớ
n 

liê
n 

kế
t h

iệ
u 

qu
ả 

hơ
n 

và
o 

ch
uỗ

i g
iá

 tr
ị v

à 
gó

p 
ph

ần
 h

ỗ 
trợ

 c
ác

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
vừ

a 
và

 n
hỏ

.
 

Đà
o 

tạ
o 

ch
ủ 

đạ
o 

ch
o 

cá
c 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 vừ
a 

và
 n

hỏ
 về

 c
ơ 

hộ
i c

ho
 lĩn

h 
vự

c 
kin

h 
do

an
h 

nô
ng

 n
gh

iệ
p.

 B
ao

 g
ồm

 m
ột

 c
ái

 n
hì

n 
rộ

ng
 

về
 th

ị t
rư

ờn
g,

 đ
ối

 th
ủ 

cạ
nh

 tr
an

h 
ch

ín
h,

 lợ
i t

hế
, c

hi
ến

 lư
ợc

 ti
ếp

 th
ị t

iề
m

 n
ăn

g.
M

ục
 đ

ích
 củ

a h
oạ

t đ
ộn

g n
ày

 là
 cả

i th
iện

 sự
 d

ễ d
àn

g t
ro

ng
 ki

nh
 d

oa
nh

 ở
 V

iệt
 N

am
, đ

ặc
 b

iệt
 là

 đ
ối 

vớ
i c

ác
 d

oa
nh

 n
gh

iệp
 vừ

a v
à n

hỏ
 . Đ

iều
 n

ày
 n

hằ
m 

m
ục

 đ
ích

 củ
ng

 cố
 n

ền
 tả

ng
 ch

o 
m

ột
 h

ệ s
inh

 th
ái 

kin
h d

oa
nh

 th
uậ

n 
lợi

 b
ằn

g c
ác

h đ
ơn

 g
iản

 h
óa

 cá
c q

uy
 đ

ịnh
 và

 th
ủ t

ục
 xu

ng
 q

ua
nh

 cá
c h

oạ
t đ

ộn
g k

inh
 d

oa
nh

 kh
ác

 n
ha

u . 
Đi

ều
 n

ày
 cũ

ng
 sẽ

 g
iúp

 g
iảm

 th
iểu

 g
án

h n
ặn

g h
àn

h c
hín

h c
ho

 cá
c c

ôn
g t

y h
iện

 tạ
i v

à t
hu

 h
út 

đầ
u t

ư m
ới .

 H
oạ

t 
độ

ng
 n

ày
 n

ên
 b

ắt 
đầ

u t
ro

ng
 n

gắ
n h

ạn
 vì

 n
ó 

là 
m

ột
 tr

on
g n

hữ
ng

 n
ỗ 

lực
 cơ

 b
ản

 sẽ
 củ

ng
 cố

 tấ
t c

ả c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g k
há

c .
1 .1

 .2
 . Đ

ạt 
đư

ợc
 cá

c k
ỹ n

ăn
g v

à c
ôn

g c
ụ k

inh
 d

oa
nh

 cầ
n t

hiế
t đ

ể c
ho

 p
hé

p x
uấ

t k
hẩ

u, 
đồ

ng
 th

ời 
th

úc
 đ

ẩy
 m

ôi 
trư

ờn
g q

uố
c g

ia 
th

uậ
n l

ợi 
ch

o 
sự

 p
há

t t
riể

n t
ro

ng
 ki

nh
 d

oa
nh

 n
ôn

g n
gh

iệp
 .

Tr
un

g h
ạn

 
Th

àn
h 

lậ
p 

m
ột

 vă
n 

ph
òn

g 
ho

ặc
 c

ơ 
qu

an
 c

ụ 
th

ể 
gi

ải
 q

uy
ết

 s
ản

 xu
ất

 và
 th

ươ
ng

 m
ại

 tr
on

g 
lĩn

h 
vự

c 
kin

h 
do

an
h 

nô
ng

 n
gh

iệ
p,

 b
ao

 
gồ

m
 xu

ất
 kh

ẩu
, t

iế
p 

cậ
n 

FT
A,

 c
hứ

ng
 n

hậ
n,

 yê
u 

cầ
u 

ch
ất

 lư
ợn

g 
và

 ki
ểm

 s
oá

t c
ác

 vấ
n 

đề
 ki

ểm
 d

ịc
h 

th
ực

 vậ
t.

M
OI

T, 
M

AR
D .

  V
iet

 N
am

 P
ro

m
ot

ion
 

Ag
en

cy

Th
ủ t

ục
 h

ải 
qu

an
 và

 b
iên

 
giớ

i h
iệu

 q
uả

 h
ơn

 3
0%

 .
Ít 

nh
ất 

30
 g

iản
g v

iên
 đ

ượ
c 

đà
o 

tạo
 ch

o 
m

ỗi 
ph

ân
 

ng
àn

h .
Đà

o 
tạo

 m
ột

 tr
ăm

 d
oa

nh
 

ng
hiệ

p v
ừa

 và
 n

hỏ
 m

ỗi 
tỉn

h v
ề c

ác
 cô

ng
 cụ

 IC
T 

và
 

th
ươ

ng
 m

ại 
điệ

n t
ử .

M
ột

 b
ản

 đ
ồ 

trá
ch

 n
hiệ

m 
củ

a 
Bộ

 đ
ã p

há
t t

riể
n v

à c
hia

 sẻ
 

vớ
i n

gà
nh

 .

 
Cả

i t
hi

ện
 th

ủ 
tụ

c 
hả

i q
ua

n 
và

 b
iê

n 
gi

ới
, v

í d
ụ 

nh
ư 

kiể
m

 tr
a 

trư
ớc

 kh
i k

iể
m

 d
ịc

h 
th

ực
 vậ

t t
ại

 n
gu

ồn
 g

ốc
, h

oặ
c 

tạ
o 

đi
ều

 ki
ện

 th
uậ

n 
lợ

i 
ch

o 
việ

c 
nộ

p 
bi

ểu
 m

ẫu
 th

ôn
g 

qu
a 

In
te

rn
et

 đ
ể 

tạ
o 

th
uậ

n 
lợ

i c
ho

 d
òn

g 
ch

ảy
 th

ươ
ng

 m
ại

 xu
yê

n 
bi

ên
 g

iớ
i.

 
Tổ

 c
hứ

c 
và

 đ
ưa

 và
o 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
ch

ươ
ng

 tr
ìn

h 
"đ

ào
 tạ

o 
gi

ản
g 

viê
n"

 đ
ể 

đà
o 

tạ
o 

và
 p

hổ
 b

iế
n 

th
ôn

g 
tin

 về
 s

ản
 xu

ất
 b

ền
 vữ

ng
 và

 c
ác

 
ch

ủ 
đề

 liê
n 

qu
an

 kh
ác

.
 

Ti
ến

 h
àn

h 
đà

o 
tạ

o 
về

 c
ác

 c
ôn

g 
cụ

 IC
T 

và
 th

ươ
ng

 m
ại

 đ
iệ

n 
tử

 đ
ể 

hỗ
 tr

ợ 
ph

át
 tr

iể
n 

th
ôn

g 
tin

 th
ị t

rư
ờn

g 
và

 đ
ảm

 b
ảo

 ti
ếp

 c
ận

 kị
p 

th
ời

 c
ác

 c
ơ 

hộ
i t

hị
 tr

ườ
ng

.

 
Ph

ân
 b

ổ 
trá

ch
 n

hi
ệm

 ki
nh

 d
oa

nh
 n

ôn
g 

ng
hi

ệp
 c

ho
 m

ột
 s

ố 
bộ

 đ
ể 

gi
ải

 q
uy

ết
 n

hi
ều

 vấ
n 

đề
 b

ao
 g

ồm
: N

ôn
g 

ng
hi

ệp
 b

ền
 vữ

ng
, c

ác
 

vấ
n 

đề
 về

 n
ướ

c, 
nô

ng
 n

gh
iệ

p 
th

ôn
g 

m
in

h 
kh

í h
ậu

, t
hư

ơn
g 

m
ại

 và
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
, p

hâ
n 

bi
ệt

 s
ản

 p
hẩ

m
 th

ôn
g 

qu
a 

xâ
y d

ựn
g 

th
ươ

ng
 

hi
ệu

 h
oặ

c 
ch

ỉ d
ẫn

 đ
ịa

 lý
, đ

ầu
 và

o 
kỹ

 th
uậ

t, 
tru

y x
uấ

t n
gu

ồn
 g

ốc
.

Ho
ạt 

độ
ng

 n
ày

 h
ỗ 

trợ
 tầ

m 
nh

ìn 
ch

ính
 về

 cả
i th

iện
 m

ôi 
trư

ờn
g k

inh
 d

oa
nh

 tạ
i V

iệt
 N

am
 . C

ho
 p

hé
p t

ăn
g c

ườ
ng

 ti
ếp

 cậ
n t

hô
ng

 ti
n v

ề t
hự

c h
àn

h s
ản

 xu
ất 

bề
n v

ữn
g, 

đá
p ứ

ng
 cá

c y
êu

 cầ
u t

ừ t
hị 

trư
ờn

g n
hậ

p k
hẩ

u v
à t

ăn
g 

cư
ờn

g t
uâ

n t
hủ

 cá
c t

hô
ng

 số
 ch

ất 
lượ

ng
 và

 ch
ứn

g n
hậ

n, 
sẽ

 ch
o 

ph
ép

 cá
c c

ôn
g t

y đ
ịa 

ph
ươ

ng
 tă

ng
 n

ăn
g s

uấ
t v

à h
iệu

 q
uả

 tr
on

g c
ác

 ti
êu

 ch
uẩ

n b
ền

 vữ
ng

 m
on

g m
uố

n . 
Ho

ạt 
độ

ng
 sẽ

 ch
o 

ph
ép

 sử
 d

ụn
g c

ác
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 sả

n x
uấ

t h
iện

 đ
ại,

 sử
 d

ụn
g c

ác
 cô

ng
 cụ

 đ
iện

 tử
 sẽ

 g
óp

 p
hầ

n t
ăn

g c
ườ

ng
 ti

ếp
 cậ

n t
hị 

trư
ờn

g v
à t

ăn
g t

hô
ng

 ti
n t

hị 
trư

ờn
g v

à k
hả

 n
ăn

g c
ạn

h t
ra

nh
 tổ

ng
 th

ể c
ủa

 cá
c d

oa
nh

 n
gh

iệp
 vừ

a v
à n

hỏ
, c

ộn
g v

ới 
th

ực
 h

iện
 

cá
c h

àn
h đ

ộn
g đ

ể c
ải 

th
iện

 kh
ả n

ăn
g t

ru
y x

uấ
t n

gu
ồn

 g
ốc

 và
 n

hậ
n d

ạn
g s

ản
 p

hẩ
m 

th
eo

 n
gu

ồn
 g

ốc
 và

 đ
ón

g g
óp

 tí
ch

 cự
c v

ào
 th

àn
h t

ựu
 n

ếu
 m

ột
 n

gà
nh

 ki
nh

 d
oa

nh
 n

ôn
g n

gh
iệp

 b
ền

 vữ
ng

 .
1 .1

 .3
 . T

ăn
g c

ườ
ng

 tr
ao

 đ
ổi 

th
ôn

g t
in 

giữ
a c

ác
 cơ

 q
ua

n c
hín

h p
hủ

, h
iệp

 h
ội 

th
ươ

ng
 m

ại 
và

 kh
u v

ực
 tư

 n
hâ

n .
Ng

ắn
 h

ạn
 

Th
iế

t l
ập

 m
ột

 b
ộ 

ph
ận

 tr
ợ 

gi
úp

 vớ
i m

ột
 đ

ườ
ng

 d
ây

 n
ón

g 
vớ

i n
hâ

n 
viê

n 
đư

ợc
 đ

ào
 tạ

o 
đầ

y đ
ủ 

có
 th

ể 
hỗ

 tr
ợ 

cá
c 

cô
ng

 ty
 kh

ôn
g 

ch
ắc

 
ch

ắn
 về

 th
ủ 

tụ
c 

hả
i q

ua
n 

ho
ặc

 th
ôn

g 
tin

 h
ọ 

cầ
n 

cu
ng

 c
ấp

. B
ộ 

ph
ận

 tr
ợ 

gi
úp

 c
ũn

g 
sẽ

 h
ỗ 

trợ
 c

ác
 c

ôn
g 

ty
 c

un
g 

cấ
p 

dữ
 liệ

u 
hả

i q
ua

n 
củ

a 
họ

 n
hư

 p
hâ

n 
lo

ại
 h

ải
 q

ua
n,

 đ
ịn

h 
gi

á 
và

 xu
ất

 xứ
.

M
OI

T, 
M

AR
D

Bộ
 p

hậ
n t

rợ
 g

iúp
 đ

ượ
c t

hà
nh

 
lập

 và
 h

oạ
t đ

ộn
g .

Ng
ân

 sá
ch

 h
oạ

t đ
ộn

g c
ho

 
Dự

 b
áo

 và
 p

hâ
n t

ích
 th

ị 
trư

ờn
g t

ro
ng

 B
ộ 

NN
&P

TN
T 

và
 B

ộ 
Cô

ng
 T

hư
ơn

g m
ở 

rộ
ng

 5
0%

 .

 
Cả

i t
hi

ện
 C

ác
 n

ăn
g 

lự
c 

củ
a 

Bộ
 N

N&
PT

NT
 và

 B
ộ 

Cô
ng

 T
hư

ơn
g 

tro
ng

 d
ự 

bá
o 

và
 p

hâ
n 

tíc
h 

th
ị t

rư
ờn

g,
 c

un
g 

cấ
p 

th
ôn

g 
tin

 p
ho

ng
 

ph
ú 

và
 c

hấ
t l

ượ
ng

 tố
t h

ơn
 c

ho
 n

gà
nh

 n
ôn

g 
ng

hi
ệp

. C
un

g 
cấ

p 
liê

n 
kế

t v
ới

 c
ác

 c
hu

yê
n 

gi
a 

bê
n 

ng
oà

i v
à 

m
ở 

rộ
ng

 th
ôn

g 
tin

 về
 th

ị 
trư

ờn
g,

 đ
ồn

g 
th

ời
 n

ân
g 

ca
o 

nă
ng

 lự
c 

và
 tr

ác
h 

nh
iệ

m
 c

ủa
 c

ác
 h

iệ
p 

hộ
i h

oặ
c 

hợ
p 

tá
c 

xã
 th

am
 g

ia
.

Ho
ạt 

độ
ng

 n
ày

 sẽ
 n

ân
g c

ao
 h

iểu
 b

iết
 và

 ki
ến

 th
ức

 củ
a d

oa
nh

 n
gh

iệp
 vừ

a v
à n

hỏ
 về

 th
ủ t

ục
 xu

ất 
nh

ập
 kh

ẩu
, t

iếp
 cậ

n t
hị 

trư
ờn

g v
à c

ác
 yê

u c
ầu

 ch
ính

 th
ức

, n
ân

g c
ao

 n
ăn

g l
ực

 xu
ất 

kh
ẩu

 th
àn

h c
ôn

g . 
Ho

ạt 
độ

ng
 sẽ

 
cu

ng
 cấ

p h
ướ

ng
 d

ẫn
 và

 th
ôn

g t
in 

nh
ất 

qu
án

 về
 vi

ệc
 th

ực
 h

iện
 cá

c q
uy

 đ
ịnh

 h
ải 

qu
an

, k
iến

 th
ức

 về
 cá

c F
TA

 và
 cá

c ư
u đ

ãi 
có

 sẵ
n đ

ể h
ỗ 

trợ
 và

 th
úc

 đ
ẩy

 xu
ất 

kh
ẩu

 .
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M
ục

 ti
êu

 c
hiế

n 
lượ

c 
1:

 T
hú

c 
đẩ

y 
và

 tă
ng

 xu
ất

 k
hẩ

u 
tro

ng
 lĩn

h 
vự

c 
kin

h 
do

an
h 

nô
ng

 n
gh

iệp
, đ

ồn
g 

th
ời

 d
uy

 tr
ì c

ác
 p

hư
ơn

g 
th

ức
 s

ản
 xu

ất
 b

ền
 v

ữn
g 

và
 đ

ảm
 b

ảo
 a

n 
nin

h 
lươ

ng
 th

ực
 .

M
ục

 đ
ích

 h
oạ

t đ
ộn

g
Ho

ạt
 đ

ộn
g

Cơ
 q

ua
n 

th
ực

 h
iện

Th
ời

 g
ian

&M
ục

 ti
êu

1 .
1 .

 C
ải 

th
iện

 đ
iều

 k
iện

 
kin

h 
do

an
h 

ch
o 

cá
c 

cô
ng

 ty
 k

inh
 d

oa
nh

 n
ôn

g 
ng

hiệ
p 

hiệ
n 

có
 (đ

ặc
 b

iệt
 

là 
do

an
h 

ng
hiệ

p 
vừ

a 
và

 
nh

ỏ)
 v

à 
cá

c 
nh

à 
đầ

u 
tư

 
tiề

m
 n

ăn
g 

1 .1
 .4 .

 N
ân

g c
ao

 ti
ềm

 n
ăn

g k
inh

 d
oa

nh
 củ

a c
ác

 n
hà

 sả
n x

uấ
t v

à d
oa

nh
 n

hâ
n V

iệt
 N

am
 b

ằn
g c

ác
h c

ải 
th

iện
 sự

 sẵ
n c

ó 
và

 kh
ả n

ăn
g t

iếp
 cậ

n h
ỗ 

trợ
 tà

i c
hín

h v
à k

hu
yế

n m
ãi .

 
Tr

un
g h

ạn
 

Th
àn

h 
lậ

p 
m

ột
 n

hó
m

 là
m

 vi
ệc

 đ
ể 

đá
nh

 g
iá

 n
hu

 c
ầu

 tà
i c

hí
nh

 và
 q

uả
ng

 b
á 

củ
a 

cá
c 

do
an

h 
ng

hi
ệp

 vừ
a 

và
 n

hỏ
, b

ao
 g

ồm
 đ

ại
 d

iệ
n 

củ
a 

ch
ín

h 
ph

ủ,
 h

iệ
p 

hộ
i t

hư
ơn

g 
m

ại
 và

 c
ác

 c
ôn

g 
ty

 tư
 n

hâ
n,

 c
ũn

g 
nh

ư 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
tà

i c
hí

nh
 n

gâ
n 

hà
ng

 và
 p

hi
 n

gâ
n 

hà
ng

.
Bộ

 T
ài 

ch
ính

, B
ộ 

Th
ươ

ng
 m

ại,
 h

iệp
 

hộ
i, h

ợp
 tá

c x
ã t

hư
ơn

g m
ại

Ch
i p

hí 
tài

 ch
ính

 cơ
 b

ản
 

đư
ợc

 tí
nh

 to
án

 .
Gi

ảm
 2

5%
 ch

i p
hí 

tài
 tr

ợ .
Gi

ảm
 5

0%
 d

oa
nh

 n
gh

iệp
 

vừ
a v

à n
hỏ

 tu
yê

n b
ố 

kh
ôn

g 
đư

ợc
 ti

ếp
 cậ

n n
gu

ồn
 vố

n .

 
Ch

ẩn
 đ

oá
n 

kh
ả 

nă
ng

 ti
ếp

 c
ận

 và
 c

ơ 
sở

 đ
ối

 vớ
i c

ác
 kh

oả
n 

va
y k

in
h 

do
an

h 
ch

o 
cá

c 
cô

ng
 ty

 và
 c

á 
nh

ân
 từ

 q
ua

n 
đi

ểm
 c

ủa
 (1

) t
ổ 

ch
ức

 tà
i c

hí
nh

, (
2)

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
và

 (3
) c

ơ 
qu

an
 g

iá
m

 s
át

 tà
i c

hí
nh

.
 

Đá
nh

 g
iá

 c
ác

 h
oạ
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 cô
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